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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing (Gọi tắt là Công ty) đƣợc thành lập 

theo giấy đăng ký kinh doanh số 0315677042 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình 

Dƣơng cấp lần đầu ngày 14/05/2019, thay đổi lần 4 ngày 11/08/2020. 

Công ty thuê lại nhà xƣởng của Công ty TNHH Hoàng Đại Vƣơng tại thửa đất số 

127, tờ bản đồ số 12, ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dƣơng và 

nhận chuyển nhƣợng toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.   

Tại địa chỉ nêu trên, Công ty TNHH Hoàng Đại Vƣơng đã đƣợc: UBND tỉnh Bình 

Dƣơng chấp thuận địa điểm đầu tƣ tại văn bản số 2838/UBND-KTTH ngày 

14/06/2019 và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 1528/QĐ-STNMT ngày 05/12/2019 

của Dự án “Nhà máy sản xuất đồ gỗ các loại, công suất từ 80.000 sản phẩm/năm”. 

Hiện Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing đang hoạt động với ngành 

nghề sản xuất không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc 

phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-STNMT ngày 05/12/2019 và Công tác bảo vệ 

môi trƣờng đƣợc Công ty thực hiện trên Cơ sở của Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng đã đƣợc phê duyệt nêu trên.  

Do đó, báo cáo này cập nhật lại để thay đổi pháp danh chủ Cơ sở từ Công ty TNHH 

Hoàng Đại Vƣơng sang Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing và thực 

hiện hồ sơ tuân thủ pháp luật về môi trƣờng.  

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trƣờng. Cơ sở xây dựng công nghiệp có vốn đầu tƣ là 40.000.000.000 đồng nên thuộc 

Nhóm C theo Luật đầu tƣ công số 39/2019/QH14 và thuộc mục số 9 Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Do đó, Cơ sở  thuộc 

đối tƣợng lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng theo Phụ lục X: Báo cáo xin 

cấp GPMT của Cơ sở đang hoạt động có tiêu chí môi trƣờng tƣơng đƣơng với dự án 

nhóm I hoặc nhóm II theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

Cơ sở  thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trƣờng của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Bình Dƣơng.  
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CHƢƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1.1. Tên Chủ Cơ sở  

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing 

- Địa chỉ liên hệ: Thửa đất số 127, tờ bản đồ số 12, ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Điện thoại: 0274 3510653    

- Ngƣời đại diện theo pháp luật:  

 Ông: XIAO, JUNHUI    Chức vụ: Giám đốc.  

 Sinh ngày 13/04/1991 Quốc tịch: Trung Quốc 

 Hộ chiếu số E12407868 cấp ngày 17/02/2013  Nơi cấp: Trung Quốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315677042 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ 

tỉnh Bình Dƣơng cấp lần đầu ngày 14/05/2019, thay đổi lần 4 ngày 11/08/2020 cho 

Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing.  

1.2. Tên Cơ sở   

Nhà máy sản xuất đồ gỗ các loại, công suất từ 80.000 sản phẩm/năm. 

1.2.1. Địa điểm thực hiện Cơ sở: 

Cơ sở thực hiện tại Thửa đất số 127, tờ bản đồ số 12, ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dƣơng. Tổng diện tích khu đất: 49.741,9m
2
. 

Vị trí tiếp giáp của Cơ sở  nhƣ sau: 

 Phía Bắc giáp với đất trồng cây, kế tiếp là đƣờng ĐT750 

 Phía Tây giáp trồng cây cao su. 

 Phía Đông: giáp đƣờng giao thông nông thôn 30C, bên kia đƣờng là nhà dân 

và đất trồng cây cao su. 

 Phía Nam giáp xƣởng sản xuất đồ gỗ của Công ty cổ phần Sáng Tạo Bình 

Dƣơng. 

Tọa độ địa lý khu đất Cơ sở (VN2000): 

Bảng 1.1.  Tọa độ địa lý khu đất Cơ sở  

STT Tọa độ 

X (m) Y (m) 

M1 1236134 584277 

M2 1236095 584302 

M3 1236102 584379 
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STT Tọa độ 

X (m) Y (m) 

M4 1235909 584767 

M5 1235853 584775 

(Nguồn: Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing)  

Sơ đồ mốc ranh Cơ sở và tứ cận xung quanh thể hiện chi tiết tại hình sau: 

 

Hình 1.1.  Vị trí Cơ sở trên Google map 

 

Dự án 

Công ty Sáng tạo 

Bình Dƣơng 

Đƣờng vào 

nhà máy 

ĐT750 

Đất trồng cây 
Đất trồng cây 

M1 M2 

M3 

M4 

Mƣơng 

thoát nƣớc 

B 
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a. Quy hoạch sử dụng đất 

Cơ sở có tổng diện tích đất 49.741,9 m
2
. 

Hiện tại, trên khu đất đã xây dựng hoàn thiện nhà xƣởng và các hạng mục phụ trợ để 

phục vụ sản xuất.  

Cụ thể quy hoạch sử dụng đất nhƣ sau: 

Bảng 1.2.  Quy hoạch sử dụng đất của Cơ sở  

STT Loại đất sử dụng Diện tích (m
2
) Tỷ lệ  (%) 

1 Đất xây dựng  28.645 57,59 

2 Đất giao thông - sân bãi 10.852 21,82 

3 Đất cây xanh 10.244,9 20,60 

  Tổng cộng  49.741,9 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing)  

Diện tích các hạng mục công trình của Cơ sở: 

Bảng 1.3.  Thống kê diện tích các hạng mục công trình của Cơ sở  

STT Loại đất 

 Diện 

tích 

Tầng 

cao 

Diện tích 

sàn tối đa Ghi chú 

(m²)  (Tầng) (m²) 

I Đất xây dựng công trình     

A Công trình chính       
 

1  
Nhà xƣởng 1 – phun sơn 

màng nƣớc 
3.000 1 3.000 Hiện hữu 

2  Nhà xƣởng 2 – đóng gói 3.000 1 3.000 Hiện hữu 

3  Nhà xƣởng 3 – thành phẩm 3.000 1 3.000 Hiện hữu 

4  

Xƣởng mộc – lắp ráp, phun 

sơn màng nƣớc, phun sơn 

khô 

5.460 1 5.460 Hiện hữu 

5  
Xƣởng hàng trắng – phun 

sơn UV, gia công định hình 
4.620 1 4.620 

Hiện hữu 

6  Xƣởng lắp ráp 3.900 1 3.900 Hiện hữu 

B Công trình phụ    
 

1  Kho gỗ 2.730 1 2.730 Hiện hữu 

2  Kho nguyên vật liệu 1.000 1 1.000 Hiện hữu 

3  Kho sơn 1 32 1 32 Hiện hữu 

4  Kho sơn 2 97,5 1  97,5 Hiện hữu 

5  Nhà văn phòng 567 2 1123 Hiện hữu 
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STT Loại đất 

 Diện 

tích 

Tầng 

cao 

Diện tích 

sàn tối đa Ghi chú 

(m²)  (Tầng) (m²) 

6  Nhà ăn 336 1 336 Hiện hữu 

7  Nhà nghỉ chuyên gia 155 1 155 Hiện hữu 

8  Nhà xe 300 1 300 Hiện hữu 

9  Nhà bảo vệ 32 1 32 Hiện hữu 

10  Nhà vệ sinh (02 nhà) 108 1 108 Hiện hữu 

11  
Bể chứa nƣớc PCCC 

(V=500 m
3
) 

-- ngầm -- 
Hiện hữu 

C Công trình bảo vệ môi trường   
 

1  
Nhà chứa CTR sinh hoạt 

(02 nhà) 
15 1 15 Hiện hữu 

2  Nhà chứa CTNH (02 nhà) 80  1 80 Hiện hữu 

3  Nhà chứa CTRCN (02 nhà) 68 1   68 Hiện hữu 

4  Trạm xử lý nƣớc thải 27,5 1 27,5 Hiện hữu 

5  Hệ thống xử lý bụi gỗ  129 - 129 Hiện hữu 

6  

Hệ thống xử lý bụi sơn 

bằng màng nƣớc và Hệ 

thống xử lý bụi sơn bằng 

lƣới lọc sợi thủy tinh 

- - - 
Hiện hữu 

(bên trong 

nhà xƣởng) 

II Đất giao thông sân bãi 10.852    

III Đất cây xanh 10.244,9    

 TỔNG (I+II+III) 49.741,9    

(Nguồn: Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing)  
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b. Khối lượng và quy mô hạng mục 

   b1. Hạng mục, công trình chính 

 Nhà xưởng 1, 2, 3 

- Diện tích xây dựng: 3 nhà xƣởng có diện tích bằng nhau, 3.000 m
2
/nhà xƣởng. 

- Số tầng: 01 tầng 

- Cấu trúc: Móng đơn bằng bê tông cốt thép. Đà kiềng, cổ cột bằng bê tông cốt thép; 

cột, khung kèo thép chịu lực mái lợp tole. Nền bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt.  

 Xưởng mộc 

- Diện tích xây dựng: 5.460 m
2
 

- Số tầng: 01 tầng 

- Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Khung kèo thép chịu lực, xà gồ thép, mái 

lợp tole. Nền bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt.  

 Xưởng hàng trắng 

- Diện tích xây dựng: 4.620 m
2
 

- Số tầng: 01 tầng 

- Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Khung kèo thép chịu lực, xà gồ thép, mái 

lợp tole. Nền bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt.  

 Xưởng lắp ráp 

- Diện tích xây dựng: 3.900 m
2
 

- Số tầng: 01 tầng 

- Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Khung kèo thép chịu lực, xà gồ thép, mái 

lợp tole. Nền bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt.  

  b2. Hạng mục, công trình phụ 

 Nhà kho thành phẩm và kho nguyên vật liệu 

Cơ sở có 02 nhà kho, bao gồm: 

- Kho gỗ: diện tích 2.730 m
2 
 

- Kho nguyên vật liệu: diện tích 1.000 m
2
 

- Cấu trúc: Móng đơn bằng bê tông cốt thép. Đà kiềng, cổ cột bằng bê tông cốt thép; 

cột, dầm bằng bê tông cốt thép. Nền bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt. 

 Kho sơn 

- Cơ sở có 2 nhà kho chứa sơn; kho sơn 1: 32 m
2
, kho sơn 2: 97,5 m

2
. 

- Số tầng: 01 tầng 
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- Cấu trúc xây dựng:  

 Tƣờng, nền nhà, mái nhà, cột và dầm đƣợc xây dựng bằng loại vật liệu khó 

cháy. 

 Tƣờng xây bằng gạch ống dày 150mm. 

 Mái đổ BTCT, sơn lót sika chống thấm, vữa M75, đƣợc tạo độ dốc để dễ dàng 

thu nƣớc mƣa. 

 Cửa ra vào là cửa cuốn inox kích thƣớc 2000×3000 mm, có lắp đặt cửa thông 

gió. 

 Nhà chứa có nền chống thấm, có gờ chống tràn đổ chất thải lỏng, và bộ dụng 

cụ ứng cứu sự cố gồm găng tay cao su, mặt nạ phòng độc, vải lau thấm hóa 

chất lỏng tràn đổ, cát, bình PCCC. 

 Nhà văn phòng 

- Diện tích xây dựng: 567 m
2
, diện tích sàn xây dựng 1.123 m

2
. 

- Số tầng: 02 tầng, tầng 1: 567 m
2
, tầng 2: 556 m

2
 

- Cấu trúc: Móng đơn bằng bê tông cốt thép. Đà kiềng, cổ cột bằng bê tông cốt thép; 

mái lợp tole. Tƣờng xây gạch, sơn nƣớc. Nền bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt. 

Khu vệ sinh: lát gạch ceramic. Cửa sắt, nhôm kính. 

 Nhà ăn 

- Số tầng: 01 tầng.  

- Diện tích xây dựng: 336 m
2
.  

- Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Tƣờng xây gạch, sơn nƣớc. Nền bê tông 

cốt thép, xoa phẳng mặt. Cửa sắt, nhôm kính.  

 Nhà nghỉ chuyên gia 

- Số tầng: 01 tầng.  

- Diện tích xây dựng: 155 m
2
.  

- Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Tƣờng xây gạch, sơn nƣớc. Nền bê tông 

cốt thép, xoa phẳng mặt. Khu vệ sinh: lát gạch ceramic. Cửa sắt, nhôm kính.   

 Nhà xe 

- Số tầng: 01 tầng.  

- Diện tích xây dựng: 300 m
2
.  

- Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Nền bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt.  

 Nhà vệ sinh  

- Cơ sở có 2 nhà vệ sinh, tổng diện tích xây dựng 108 m
2
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- Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Tƣờng xây gạch, sơn nƣớc. Nền bê tông 

cốt thép, xoa phẳng mặt. Khu vệ sinh: lát gạch ceramic. Cửa sắt, nhôm kính.   

 Bể PCCC  

Cơ sở có 1 bể PCCC xây ngầm dung tích 500m
3
  

b3. Công trình bảo vệ môi trường 

 Nhà chứa chất thải rắn + CTNH 

Nhà máy đã đƣợc Chi cục Bảo vệ môi trƣờng cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại ngày 26/8/2020 với mã số QLCTNH: 74.004074T. 

Các loại chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất và chất thải nguy hại phát sinh tại nhà 

máy đƣợc phân loại, lƣu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo quy định. 

Hiện trạng kho chứa chất thải đã đƣợc xây dựng và đang đƣợc nhà máy lƣu trữ chất 

thải, kho chứa đƣợc bố trí tách riêng với nhà xƣởng và văn phòng.   

- Đối với chất thải sinh hoạt: tập kết tại kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có 

diện tích 15m
2
 (bao gồm 2 nhà) tại đây đƣợc đặt các thùng chứa 240 lít. Hợp 

đồng với Hộ kinh doanh Trần Minh Tân để vận chuyển đem đi xử lý theo đúng 

quy định. 

- Đối với chất thải nguy hại: chất thải đƣợc thu gom về 02 nhà chứa có diện 

tích 40m
2
/nhà. Nhà chứa có mái che, nền xi măng, có gờ chống tràn, có dán 

nhãn cảnh báo, tên và mã của từng loại CTNH theo đúng quy định. CTNH 

định kỳ đƣợc hợp đồng với Công ty TNHH Môi trƣờng Sen Vàng thu gom và 

xử lý (Theo hợp đồng số 256HĐ/SV ngày 08/04/2022).  

- Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại: chất thải đƣợc thu gom về 

kho chứa diện tích 68 m
2
 (bao gồm 2 nhà) có mái che. Chất thải định kỳ đƣợc 

hợp đồng với Công ty TNHH đầu tƣ dịch vụ môi trƣờng Phú Hƣng thu gom và 

xử lý (Theo hợp đồng số 01-2022/HD-TMPL ngày 18/08/2022). 

 Hệ thống thoát nước mưa 

Hiện trạng, nhà máy đã xây dựng hệ thống cống thoát nƣớc hoàn chỉnh. Hệ thống 

thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế tách riêng biệt với hệ thống thoát nƣớc thải. 

Nƣớc mƣa từ mái nhà đƣợc thu gom bằng hệ thống máng thu và ống nhựa PVC 

Ø90mm PVC Ø144mm dẫn về hố ga thu gom nƣớc mƣa chạy dọc đƣờng nội bộ của 

nhà máy.  

Nƣớc mƣa từ mái nhà xƣởng, các hạng mục khác và trên mặt bằng khuôn viên nhà 

máy dẫn về mƣơng thoát nƣớc BTCT Ø600, Ø800mm. 

Nƣớc mƣa sau khi đƣợc thu gom sẽ đƣợc thoát ra mƣơng thoát nƣớc phía Đông của 

nhà máy. 

 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
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Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại nhà máy đƣợc thu gom về Trạm XLNT tập trung 

công suất 20m
3
/ngày đêm đƣợc bố trí ở phía Nam của Cơ sở bằng đƣờng ống  PVC 

Ø168mm. Nƣớc thải sau HTXL đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq=0,9; kf=1,2) 

sau đó theo đƣờng ống PVC Ø168mm dẫn ra mƣơng thoát nƣớc phía Đông cách nhà 

máy 13m  suối Bàu Long  suối Tham Rớt  sông Bé. 

Cơ sở đã đƣợc Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp Giấy phép xả nƣớc 

thải vào nguồn nƣớc số 187/GP-STNMT ngày 23/10/2020 (đính kèm phần phụ lục).   

 Hệ thống xử lý khí thải 

Hiện tại nhà máy đã lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải, bụi nhƣ sau: 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ 1: thu gom, xử lý bụi gỗ từ dây chuyền sơn UV 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ 2, 3: thu gom, xử lý bụi gỗ từ các công đoạn gia công định 

hình 

- Hệ thống xử lý bụi sơn bằng màng sợi bông thủy tinh: 04 buồng phun sơn, mỗi 

buồng có 02 ống phát thải. 

- Hệ thống xử lý bụi sơn bằng màng nƣớc: 13 buồng phun sơn bằng màng nƣớc, 

tƣơng ứng mỗi buồng phun sơn có 1 ống phát thải. 

B2. Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật 

 Hệ thống giao thông, sân bãi, cây xanh 

Hệ thống đƣờng giao thông nội bộ trong khu nhà xƣởng đƣợc xây dựng và bê tông 

hóa hoàn chỉnh, rộng 3,5-11m, nối liền các nhà xƣởng và các công trình phụ trợ thuận 

tiện cho các hoạt động sản xuất của nhà máy.  

Tổng diện tích cây xanh của nhà máy là 10.244,9 m
2
, chiếm 20,6% đảm bảo đạt theo 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

 Hệ thống cấp điện 

Nguồn cấp điện cho nhà máy đƣợc lấy từ lƣới điện Quốc gia thông qua tuyến cung 

cấp của Chi nhánh điện lực huyện Bàu Bàng. 

 Hệ thống cấp nước 

Nguồn cung cấp: sử dụng nƣớc ngầm, đƣợc khai thác sử dụng từ 02 giếng khoan 

trong khuôn viên nhà máy, tổng công suất khai thác 80 m
3
/ngày, chiều sâu khai thác 

nƣớc từ 11 – 25 m. 

Giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất số 137/GP-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 2019 

do Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp (đính kèm giấy phép phần phụ 

lục). 

Hình ảnh các công trình hiện hữu của Cơ sở: 
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Nhà xƣởng sản xuất nhìn từ cổng  

  

Hệ thống thu gom, xử lý bụi gỗ 

  
Đƣờng ống thu gom và ống phát thải của hệ thống xử lý bụi sơn bằng màng nƣớc 
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Trạm XLNT công suất 20 m

3
/ngày  Trạm bơm PCCC 

Hình 1.2.  Các công trình bảo vệ hiện hữu của Cơ sở 

1.2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trƣờng của Cơ sở : 

Cơ sở đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Bình Dƣơng cấp các văn bản sau: 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 1528/QĐ-STNMT 

ngày 05/12/2019. 

- Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 187/GP-STNMT ngày 23/10/2020. 

- Giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất số 137/GP-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 

2019. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ngày 26/8/2020 với mã số QLCTNH: 

74.004074T. 

1.2.3. Quy mô của Cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tƣ công) 

- Tổng vốn đầu tƣ của Cơ sở là: 40.000.000.000 VNĐ.  

Căn cứ tiêu chí phân loại Cơ sở theo quy định của pháp luật về Luật đầu tƣ công, thì 

Cơ sở thuộc nhóm C (theo Mục III, phần C, phụ lục I, NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 

6/4/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ), có 

tổng mức đầu tƣ dƣới 60 tỷ.  

- Diện tích sử dụng đất: 49.741,9 m
2
 

- Công suất sản xuất: 80.000 sản phẩm/năm 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Cơ sở  

1.3.1 Công suất hoạt động của Cơ sở : 

Cơ sở hoạt động sản xuất với các hạng mục sản phẩm sau: 

Bảng 1.4.  Công suất sản xuất của Cơ sở 

STT Sản phẩm Công suất (Theo ĐTM đã 

phê duyệt) 
Công suất hiện hữu 

Sản 

phẩm/năm 

Tấn/năm Sản 

phẩm/năm 

Tấn/năm 

1 Giƣờng 20.000 2.600 - - 

2 Tủ 10.000 850 80.000 8.500 

3 Bàn 10.000 545 - - 

4 Ghế 40.000 720 - - 

Tổng cộng 80.000 4.715 80.000 9.600 

(Nguồn: Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing) 

1.3.2 Công nghệ sản xuất của Cơ sở: 

 Quy trình công nghệ sản xuất 
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Hình 1.3.  Quy trình sản xuất đồ gỗ 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu 

Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của Cơ sở là gỗ phôi, ván ép thành phẩm 

mua từ các công ty gỗ trong và ngoài nƣớc.  

Gỗ phôi là gỗ đã đƣợc xẻ thành tấm và qua xử lý hấp sấy của các công ty ngành gỗ 

gia công theo tiêu chuẩn riêng của dự án đối với từng loại sản phẩm. 

Bao bì đóng gói tiếng ồn, CTR 

Điện   Hơi dung môi 

Các linh kiện, 

phụ kiện  

Hơi keo, CTR, 

nƣớc thải 

 

Sơn, dung môi 

pha sơn 

Gỗ phôi 

 

Cƣa, cắt 

Lắp ráp 

Chà nhám 

Định hình 

 

Phun sơn  

Kiểm tra 

Đóng gói  

Bụi gỗ, vụn 

gỗ phế liệu, 

ồn 

ồn, CTR 

tiếng ồn, CTR 

Sấy 

Ghép gỗ 

Bụi gỗ, tiếng ồn 

 

Hơi dung môi, bụi sơn 

Keo 

ghép gỗ 

Ván dạng tấm 

 

Cƣa, cắt 

Thành phẩm  

Bụi gỗ, vụn gỗ 

phế liệu, ồn 
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Cưa cắt 

Gỗ phôi và ván nguyên liệu sẽ đƣa vào công đoạn cƣa cắt để tạo hình thô theo kích 

thƣớc thiết kế của sản phẩm. Công đoạn này sử dụng máy cƣa, cắt.  

Tại các máy cƣa, cắt bụi gỗ phát sinh đƣợc thu gom bằng các ống thu bụi dẫn về hệ 

thống xử lý bụi bằng cylone và túi vải, bụi thu đƣợc sẽ đƣợc thu gom xử lý cùng chất 

thải sản xuất, khí sạch thoát ra ngoài theo ống thải. 

Ghép gỗ 

Mục đích công đoạn: ghép gỗ thành các khối gỗ có kích thƣớc phù hợp với thiết kế 

sản phẩm. Khối lƣợng gỗ cần ghép chiếm 30% tổng lƣợng nguyên liệu gỗ sử dụng 

Keo sử dụng cho quá trình ghép gỗ là keo sữa PVA (poly vinyl acetate gốc nƣớc). 

Phƣơng pháp thực hiện: các thanh gỗ sẽ đƣợc xếp thành dãy dài sát nhau. Công nhân 

sẽ dùng cọ lăn để lăn keo đều 1 mặt của thanh gỗ và để yên trong thời gian từ 3-5 

phút để keo khô. Sau đó, công nhân sẽ sắp xếp các thanh gỗ vào máy ép để keo kết 

dính các thanh gỗ lại với nhau. Cơ sở sử dụng máy ghép thủy lực. 

Định hình, chà nhám 

Bao gồm các công đoạn nhƣ cƣa, cắt, khoan lỗ, bào, tiện, phay, làm mộng để định 

hình cơ bản hình dáng các chi tiết của sản phẩm. 

Các vật liệu ra vào máy gia công bằng phƣơng pháp thủ công.  

Các chi tiết sau khi đƣợc tạo hình sẽ đƣợc kiểm tra và đối chiếu với bản vẽ thiết kế. 

Nếu đạt theo yêu cầu thiết kế thì sẽ đƣợc đƣa qua công đoạn tiếp theo, nếu không đạt 

sẽ tiến hành chỉnh sửa. Nếu lỗi lớn và không thể chỉnh sửa thì chi tiết đó sẽ đƣợc 

chuyển qua máy cƣa cắt để loại bỏ phần bị lỗi, phần còn lại sẽ đƣa vào tái sử dụng 

cho các công đoạn khác với kích thƣớc phù hợp. 

Để bề mặt gỗ đƣợc nhẵn, láng bóng và dễ bắt sơn, các chi tiết gỗ sẽ đƣợc đƣa qua 

công đoạn chà nhám bằng các máy chà nhám và giấy nhám. 

Tại các máy cƣa, cắt, khoan, làm mộng, chà nhám đều là những máy kín. Bụi gỗ phát 

sinh đƣợc thu gom bằng các ống thu bụi dẫn về hệ thống xử lý bụi, bụi thu đƣợc sẽ 

đƣợc thu gom xử lý cùng chất thải sản xuất, khí sạch thoát ra ngoài theo ống thải. 

Lắp ráp 

Công đoạn này chỉ lắp ráp khung tủ và hộc tủ nhờ các phụ kiện nhƣ đinh ốc,.. trƣớc 

khi chuyển đến công đoạn phun sơn. 

Phun sơn và sấy 

Cơ sở sử dụng 02 công nghệ sơn là: sơn UV bằng dây chuyền tự động và phun sơn 

truyền thống.  
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 Công nghệ sơn UV bằng dây chuyền tự động 

Sơn UV đƣợc thực hiện đối với các bề mặt phẳng, không lồi lõm. 

- Đây là công nghệ sơn mới và hiện đại, sơn sử dụng là loại sơn UV, sơn dạng sệt và 

không sử dụng dung môi pha sơn nên giảm đáng kể đƣợc các chất ô nhiễm phát sinh 

(đặc biệt là hơi dung môi) cho công đoạn sơn này.  

- Phƣơng pháp thực hiện: Quá trình sơn UV đƣợc thực hiện nhờ các trục lăn, các sản 

phẩm có bề mặt phẳng sẽ đƣợc đƣa tự động vào máy sơn UV nhờ rulo, trục lăn sẽ 

phủ một lớp sơn mỏng và vừa đủ để phủ kín bề mặt sản phẩm. Các chi tiết sau đó 

đƣợc đƣa qua bộ phận sấy để làm khô sơn bằng trục lăn, công nghệ sấy là dùng các 

đèn UV chiếu lên bề mặt vừa sơn để làm khô sơn. Dƣới tác dụng của tia UV, sản 

phẩm sẽ đƣợc làm khô nhanh chóng trong khoảng thời gian từ 2-3s. Sơn đƣợc chứa 

trong bồn chứa và đƣợc máy bơm định lƣợng lên trục lăn để tiến hành sơn tự động. 

- Ƣu điểm: Với công nghệ sơn này sẽ không làm phát sinh bụi sơn thừa, giảm đáng 

kể lƣợng sơn bị thất thoát, tiết kiệm lƣợng sơn sử dụng so với công nghệ phun sơn 

truyền thống (dùng súng sơn để phun sơn lên bề mặt sản phẩm).  

- Sơn UV sử dụng là dạng sơn với 99,43% chất rắn nên sơn nhập về không tiến hành 

pha chế mà đƣa vào sử dụng trực tiếp cho sản xuất 

 Công nghệ phun sơn bằng súng sơn 

Đối với công nghệ phun sơn bằng súng sơn, Cơ sở sử dụng 2 công nghệ xử lý bụi sơn 

bao gồm: xử lý bụi sơn bằng màng nƣớc và xử lý bụi sơn bằng lƣới lọc sợi thủy tinh. 

- Tỷ lệ sản phẩm phun sơn: xử lý bụi sơn bằng màng nƣớc chiếm 70/% tổng lƣợng 

vật liệu cần sơn và xử lý bụi sơn bằng lƣới lọc sợi thủy tinh chiếm 30/%. 

- Pha sơn: Sơn mà Cơ sở sử dụng là dạng sơn thành phẩm với các màu sắc riêng. 

Công tác phối trộn sơn tại nhà máy chủ yếu là pha thêm dung môi để đạt độ nhớt nhất 

định, phù hợp với hoạt động của súng phun sơn. 

- Phƣơng pháp thực hiện: 

+ Phun sơn xử lý bụi sơn bằng màng nước:  

Các chi tiết lớn nhƣ khung tủ đƣợc đặt trên giá đỡ và có hệ thống truyền động (hệ 

thống đƣờng ray) chạy dọc dƣới nền nhà xƣởng. Thiết bị dẫn truyền sẽ đƣợc điều 

chỉnh vận tốc đủ nhỏ (0,1-0,2 m/s), đƣa vật liệu chạy ngang qua buồng phun sơn và 

công nhân sẽ sử dụng súng phun sơn để phun xịt lên các bề mặt của vật cần sơn. Các 

chi tiết sau khi đƣợc phun sơn sẽ đƣợc đƣa qua công đoạn kiểm tra. Nếu màu sơn 

không đạt sẽ đƣợc đƣa trở lại công đoạn trƣớc để chà nhám, loại bỏ lớp sơn cũ và tiến 

hành sơn phủ lại.  
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Sản phẩm sau khi sơn theo hệ thống truyền động đƣa vào buồng sấy bằng điện để làm 

khô lớp sơn. Nhiệt độ trung bình của buồng sấy khoảng 45-50
0
C. Thời gian sấy kéo 

dài trong khoảng 10-15 phút. 

Quá trình sơn và sấy đƣợc lặp đi lặp lại nhằm tạo độ bền và độ màu đạt yêu cầu. 

+ Phun sơn xử lý bụi sơn bằng màng lọc sợi thủy tinh: các chi tiết nhỏ nhƣ hộc tủ 

đƣợc công nhân đặt trên giá đỡ ngay phía trƣớc buồng phun sơn, giá đỡ có chiều cao 

ngang tầm tay của công nhân và lắp đặt cố định. Công nhân sẽ sử dụng súng phun 

sơn để phun xịt lên các bề mặt của vật cần sơn. Sản phẩm sau khi sơn để khô tự 

nhiên. 

Kiểm tra và đóng gói 

Sản phẩm sau khi sơn sẽ đƣợc kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi đóng gói, lƣu kho và 

xuất bán cho khách hàng. 

Hình ảnh thực tế các công đoạn sản xuất tại nhà máy: 

 
 

Gia công định hình sản phẩm 
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Máy ghép gỗ thủy lực Dây chuyền sơn UV  

  

Phun sơn màng nƣớc Sấy sau khi phun sơn  

Hình 1.4.  Một số hình ảnh về quy trình sản xuất 

1.3.3 Sản phẩm của Cơ sở  

Sản phẩm của Cơ sở: 

  

Bảng 1.5.  Hình minh họa sản phẩm của Cơ sở  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc, danh mục máy móc thiết bị của Cơ sở   

1.4.1  Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên và hóa chất của Cơ sở 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu của Cơ sở trong quá trình hoạt động 

sản xuất nhƣ sau: 
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Bảng 1.6.  Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất  

Stt Nguyên liệu 

Khối lƣợng (tấn/năm) 

Xuất xứ Theo ĐTM 

đƣợc duyệt 
Hiện hữu 

Nguyên liệu chính cho hoạt 

động sản xuất  
  

 

1  Gỗ phôi đã qua ngâm tẩm 1.969 3.712 Việt Nam 

2  Ván MDF  3.218 6.592 Việt Nam 

3  Keo ghép gỗ 12 12 Việt Nam 

4  Sơn UV 0 83 Việt Nam 

5  Sơn NC 40,2 268 Việt Nam 

6  Sơn PU 40,2 148 Việt Nam 

7  
Dung môi để pha sơn (pha 

sơn PU, sơn NC) 
20,21 220 Việt Nam 

8  Kính  
13,62 

64 Việt Nam 

9  Ngũ kim (ốc, vít, bản lề) 22 Việt Nam 

10  Nguyên liệu đóng gói 1,42 48 Việt Nam 

11  Dầu nhớt  0,6 1,40 Việt Nam 

Hệ thống xử lý khí thải    

12  Màng lọc bụi sơn bằng sợi 

thủy tinh 
6,5 0,5 Việt Nam 

13  Than hoạt tính 6,8 3,4 Việt Nam 

Hệ thống xử lý nƣớc thải    

14  Mật rỉ đƣờng 0,21 0,24 Việt Nam 

15  Javen 0,014 0,03 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing) 

 Đặc tính nguyên liệu, hóa chất sử dụng 

Đặt tính nguyên liệu, hóa chất sử dụng đƣợc trình bày trong bảng sau:   
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Bảng 1.7.  Thông tin nguyên liệu, hóa chất sử dụng 

Stt 

Tên nguyên 

liệu, hóa 

chất 

Tên thành phần CAS 

Công 

đoạn sử 

dụng 

Đặc tính hóa lý  

(theo MSDS) 

Tính nguy hại của hóa chất  

(theo MSDS) 

1.  Keo ghép gỗ 

- Vinyl Acetate 

monomer: 46-48% 

- Deionized Nƣớc: 

46% 

-Poly Vinyl Alcohol 

7%. 

- 9003-20-

7 

 

-7732-18-5 

 

-9002-89-5 

Ghép gỗ 

Dạng nhũ tƣơng gốc nƣớc, 

màu trắng sữa 

 

- Rất ổn định trong điều kiện bình 

thƣờng. 

- Có thể gây ô nhiễm đối với đất và nƣớc. 

- Gây kích ứng nhẹ với da. 

2.  Sơn UV 

Tính chất: 99,43% 

chất rắn, chất chứa 

VOC = 0,57%, 

thành phần là gốc 

hợp chất hữu cơ 

gồm: 

- Tripropylene 

Glycol Diacrylate: 

10-15% 

- 

Trimethylolpropane 

tris-acrylate: 5-15% 

- Photoinitiator: 3-

5% 

 

 

 

 

 

-42978-

66-5 

-15625-

89-85 

-947-19-

3 

Phun 

sơn 

- Chất lỏng, nhiều màu 

- Nhiệt độ tự bốc cháy: 105 
0
C 

- Không hòa tan với nƣớc, 

hòa tan với hầu hết dung môi 

hữu cơ nhƣ cồn, ether 

 

- Mắt: Tiếp xúc trực tiếp có thể dẫn đến 

bị kích thích nghiêm trọng. 

- Da: Đối với da có thể tạo ra kích thích, 

ngứa, mẩn đỏ, quá độ có thể làm da bị 

tổn thƣơng. 

- Hít phải: Có thể gây kích thích với mũi 

và họng, hít phải quá độ có thể làm cho 

cơ thể không tốt, nhƣ đau đầu, say, buồn 

nôn,... 

- Nuốt phải: Có thể làm tổn thƣơng 

miệng, cổ họng, hoặc dạ dày. 

3.  Sơn NC 

- Xylene: 25-30% 

- Butyl Acetate: 35-

40% 

- Isopropyl Alcohol: 

4-8% 

 

-1330-20-7 

-123-86-4 

- 67-63-0 

Phun 

sơn 
- Chất lỏng, nhiều màu 

- Nhiệt độ tự bốc cháy: 425 
0
C 

- Không hòa tan trong nƣớc 

- Cấp tính: gây tê liệt nhẹ hệ thần kinh, 

gây kích ứng mắt, da, đƣờng hô hấp nếu 

tiếp xúc với nồng độ cao có thể gây đau 

đầu, buồn nôn, ói, chống mặt, mệt mỏi, 

cử động rối loạn, mất ý thức. 

- Mạn tính: tiếp xúc lâu sẽ dẫn đến hệ 
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Stt 

Tên nguyên 

liệu, hóa 

chất 

Tên thành phần CAS 

Công 

đoạn sử 

dụng 

Đặc tính hóa lý  

(theo MSDS) 

Tính nguy hại của hóa chất  

(theo MSDS) 

- Mùi: thơm 

 

thần kinh, huyết quản, thận bị trúng độc. 

4.  

Sơn PU 

Chất kết dính: 

Xylene, Naptha, 

Hexane, 

Methylethylketone, 

Toluene, Proprietary 

Polymer,  

106-42-3; 
64742-89-

8; 110-54-

3; 78-93-

3; 108-

88-3 

 

 

- Chất lỏng, dễ cháy 

- Hòa tan trong nƣớc 

 

- Đƣờng mắt: Các triệu chứng bất lợi có 

thể bao gồm đau nhức hoặc kích ứng khó 

chịu chảy nƣớc mắt bị đỏ. 

- Đƣờng tiêu hóa: Có thể gây suy nhƣợc 

hệ thống thần kinh trung ƣơng (CNS). 

Gây dị ứng cho miệng, họng và dạ dày 

 

Chất đóng rắn:  

-Nhựa 

(Polyisocyanates): 

40-50% 

-Xylene: 20-25% 

-Toluen: 5-10% 

-Sec-Butyl Acetate: 

10-20% 

 

 

 

 

-1330-20-7 

-108-88-3 

-105-46-14 

 

- Chất lỏng, dễ cháy 

- Điểm chớp cháy: 27
0
C 

- Giới hạn khả năng cháy: 1-

7,4% 

- Điểm sôi: 138
0
C 

 

-Đƣờng mắt: tiếp xúc trực tiếp có triệu 

chứng mắt đỏ, sƣng, gây tổn thƣơng cho 

mắt. 

-Đƣờng thở: hít 1 lƣợng lớn gây thở gấp, 

buồn nôn, nhứt đầu 

-Đƣờng da: tiếp xúc thƣờng xuyên gây 

da khô, nứt nẻ, đỏ ửng. 

-Đƣờng tiêu hóa: khi nuốt phải gây 

chóng mặt, nhứt đầu, trúng độc 

 

Màu bao gồm: 

resin, xylene, 

Digested cellulose, 

Talcum powder, 

Ethylene glycol 

monobutyl ether, 

PMA, titanium. 

63148-69-

6; 9004-70-

0; 14807-

96-6;111-

76-

2;51429-

74-

4;13463-

 
- Chất lỏng, nhiều màu 

- Điểm chớp cháy: 28
0
C 

- Có tính oxy hóa mạnh, tính 

axit mạnh, tính kiềm mạnh 

-Tiếp xúc với mắt: Tiếp xúc trực tiếp có 

thể dẫn đến bị kích ứng nghiêm trọng. 

-Hô hấp: Chất khí có thể gây kích ứng 

mũi và cổ họng, hít phải quá nhiều có thể 

gây khó chịu về thể chất, nhƣ nhức đầu, 

chóng mặt, nôn. 
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Stt 

Tên nguyên 

liệu, hóa 

chất 

Tên thành phần CAS 

Công 

đoạn sử 

dụng 

Đặc tính hóa lý  

(theo MSDS) 

Tính nguy hại của hóa chất  

(theo MSDS) 

67-7. - Tiêu hóa: Có thể làm tổn thƣơng miệng, 

họng và dạ dầy 

5.  
Dung môi để 

pha sơn 

- Butyl acetate: 70% 

- Xylene: 15% 

- Solvent: 10% 

- Anti-White: 10% 

-123-86-4 

-1330-20-

7 

-108-65-6 

-111-76-2 

Phun 

sơn 

- Mùi: nồng, chất lỏng, dễ 

cháy 

-Dƣới điều kiện nhiệt độ cao, 

không tự phát sinh ra phản 

ứng hóa học. 

- Tiếp xúc với nhiệt độ cao có 

thể sản sinh ra CO và 1 lƣợng 

nhỏ phân tử 

-Tiếp xúc với da: Tiếp xúc có thể gây 

khó chịu cho da, gây kích ứng cho da, 

ngứa, đỏ và sƣng. 

-Tiếp xúc với mắt: Tiếp xúc trực tiếp có 

thể dẫn đến bị kích ứng nghiêm trọng. 

-Hô hấp: Chất khí có thể gây kích ứng 

mũi và cổ họng, hít phải quá nhiều có thể 

gây khó chịu về thể chất, nhƣ nhức đầu, 

chóng mặt, nôn. 

- Tiêu hóa: Có thể làm tổn thƣơng miệng, 

họng và dạ dầy 
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1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp: 

Lƣới điện của Công ty Điện lực Bình Dƣơng – Điện lực Bàu Bàng. 

- Nhu cầu sử dụng:  

Lƣợng điện năng tiêu thụ cho các mục đích sau: 

 Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. 

 Sinh hoạt công nhân viên (thắp sáng, máy lạnh, quạt máy…). 

Thắp sáng các công trình chức năng, cây xanh cảnh quan, giao thông sân bãi,... 

Tổng nhu cầu sử dụng điện hiện tại của Cơ sở khoảng 64.838 kWh/tháng. 

1.4.3 Nhu cầu sử dụng nƣớc 

 Nguồn cung cấp:  

Sử dụng nguồn nƣớc ngầm, đƣợc khai thác sử dụng từ 02 giếng khoan trong khuôn 

viên Cơ sở, tổng công suất khai thác 80 m
3
/ngày, chiều sâu khai thác nƣớc từ 11 – 

25m.  

Giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất tại số 137/GP-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 

2019 do Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp (đính kèm giấy phép 

phần phụ lục). 

 Nhu cầu sử dụng nước cho Cơ sở : 

Nhu cầu nước cho sinh hoạt công nhân 

Nhu cầu lao động: Số lƣợng công nhân là 260 ngƣời. 

Theo QCVN 01/2021/BXD tiêu chuẩn nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt là 45 

lít/ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc sinh hoạt cần cung cấp: 

Q = 260 ngƣời x 45 lít/ngƣời/1.000 = 11,7 m
3
/ngày. 

Nhu cầu nước sinh hoạt của chuyên gia lưu trú tại nhà máy 

- Số lƣợng chuyên gia: 10 ngƣời. 

- Theo QCVN 01/2021/BXD tiêu chuẩn nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt là 

180lít/ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc sinh hoạt cần cung cấp: 1,8 m
3
/ngày. 

Nhu cầu nước nấu ăn 

Nhà máy không nấu ăn cho công nhân mà sử dụng suất ăn công nghiệp. Chỉ nấu ăn 

cho chuyên gia, nấu 3 bữa/ngày.  

Định mức dùng nƣớc: 15 lít/suất ăn (theo TCVN 4513:1988). 

Lƣợng nƣớc sử dụng cho nấu ăn: 0,45 m
3
/ngày. 

Nước cấp cho hệ thống xử lý bụi sơn bằng màng nước 
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Cơ sở có 13 buồng phun sơn bằng màng nƣớc, các bể chứa nƣớc của buồng phun sơn 

có kích thƣớc nhƣ sau: 

- 01 buồng có kích thƣớc: DxRxC = 9x1,3x0,7; thể tích hữu ích 5,85m
3
  

- 05 buồng có kích thƣớc: DxRxC = 9x1,3x0,7; thể tích hữu ích 5,85m
3
  

- 05 buồng có kích thƣớc: DxRxC = 6x1,3x0,7;  thể tích hữu ích 3,9m
3
 

- 02 buồng có kích thƣớc: DxRxC = 4x1,3x0,7; thể tích hữu ích 2,6m
3
   

Chiều cao dự phòng của mỗi bể là 0,2m. Lƣợng nƣớc trong bể đƣợc tuần hoàn tái sử 

dụng liên tục. Hàng ngày nhà máy sẽ cung cấp lƣợng nƣớc hao hụt khoảng 5% thể 

tích bể. Tổng lƣợng nƣớc hao hụt bổ sung hàng ngày 2,99 m
3
.  

Nước tưới cây 

Theo QCVN 01/2021/BXD tiêu chuẩn dùng nƣớc cho tƣới cây xanh là 3 lít/m
2
. 

Diện tích cây xanh là 10.244,9 m
2
, tƣơng đƣơng 30,73 m

3
/ngày. 

 Thống kê lượng nước cấp và lượng nước thải phát sinh từ Cơ sở:  

Bảng 1.8.  Tổng hợp lƣợng nƣớc cấp và nƣớc thải của Cơ sở 

 Nước cho chữa cháy 

Dự tính khi có sự cố cháy, lƣợng nƣớc cần chữa cháy có lƣu lƣợng q = 10 lít/s, theo 

TCVN 2633:1995, số đám cháy xảy ra đồng thời là 3 đám cháy thì lƣu lƣợng cần để 

chữa cháy liên tục trong vòng 30 phút: Qcc =  10 lit/s * 30 phút * 60s * 3 đám cháy 

=54 m
3
. 

STT Nhu cầu dùng nƣớc Định mức Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

(m
3
/ngày) 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

1.  Sinh hoạt công nhân 
45  

lit/ngƣời.ngày 
11,7 11,7 

2.  Sinh hoạt của chuyên gia 

lƣu trú tại Cơ sở 

180  

lit/ngƣời.ngày 
1,8 1,8 

3.  Nấu ăn cho chuyên gia 
15  

lit/suất ăn 
0,45 0,45 

4.  Nƣớc cho hệ thống xử lý 

bụi sơn bằng màng nƣớc 
5% bể chứa 2,99 0 

5.  Nƣớc tƣới cây 10.244,9 m
2
 30,73 0 

 Tổng cộng  47,67 13,95 
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1.4.4. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất tại Cơ sở: 

Danh mục máy móc, thiết bị đã lắp đặt tại nhà máy đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.9.  Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Công 

suất 

(KW) 

Số lƣợng  

Xuất xứ 

Tình 

trạng hiện 

tại 

Theo 

ĐTM 

đƣợc 

duyệt 

Hiện 

tại 

1  Máy gia nhiệt PRT 25 2 2 Trung Quốc 85% 

2  Băng tải PRT 1 3 3 Trung Quốc 85% 

3  
Máy cƣa băng 

dạng bàn trƣợt 
2,2-4 2 6 Trung Quốc 85% 

4  Máy cƣa gỗ 3-12 13 15 Trung Quốc 80% - 90% 

5  Máy chà nhám 2,2 7 11 Trung Quốc 80% - 90% 

6  Máy phay các loại 3-5,5 6 13 Trung Quốc 80% - 90% 

7  Máy khoan 2,2-9,2 6 19 Trung Quốc 80% - 90% 

8  Máy khoan bàn 1,5 3 4 Trung Quốc 80% 

9  Máy bào 3 1 7 Trung Quốc 80% - 90% 

10  Máy cắt góc 4 1 1 Trung Quốc 80% 

11  Máy mài đai ngang 1,5-4 5 7 Trung Quốc 80% 

12  
Máy mài lƣỡi hợp 

kim tự động 
1,85 1 1 Trung Quốc 80% 

13  Máy tạo khuôn gỗ 2,2 1 1 Trung Quốc 80% 

14  Máy đánh bóng 4-20 5 7 Trung Quốc 80% 

15  
Máy ghép khung 

gỗ 
5 1 1 Trung Quốc 80% 

16  Máy cán 3,2 0 2 Trung Quốc 90% 

17  Máy cán ép phẳng 15 2 4 Trung Quốc 80% - 90% 
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STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Công 

suất 

(KW) 

Số lƣợng  

Xuất xứ 

Tình 

trạng hiện 

tại 

Theo 

ĐTM 

đƣợc 

duyệt 

Hiện 

tại 

kiểu trục lăn 

18  
Máy ép ván ép lạnh 

bằng thủy lực 
5,5 2 2 Trung Quốc 80% 

19  
Dây chuyền sơn 

UV tự động 
135 0 4 Trung Quốc 80% 

20  
Buồng phun sơn 

khô 
- 11 4 Việt Nam 80% 

21  
Buồng phun sơn 

màng nƣớc 
- 0 13 Việt Nam 90% 

22  Súng phun sơn - 40 58 Trung Quốc 85% 

23  Băng chuyền palet  - 0 3 Việt Nam 90% 

24  
Buồng sấy sau 

phun sơn màng 

nƣớc 

- 1 3 Trung Quốc 90% 

25  Xe nâng 3 tấn 2 3 Trung Quốc 90% 

26  
Xe nâng hàng bằng 

tay 
- 20 26 Trung Quốc 80% - 90% 

27  
Máy hút bụi công 

nghiệp 
45 1 2 Trung Quốc 90% 

28  
Hệ thống thu gom 

+ xử lý bụi gỗ 
- 3 3 Trung Quốc 80% 

29  
Hệ thống xử lý bụi 

sơn bằng màng 

nƣớc 

- 0 13 Việt Nam 90% 

30  
Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 

20  

m
3
/ng.đêm 

1 1 Việt Nam 80% 

 (Nguồn: Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing, năm 2022) 
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1.5. Tổ chức quản lý và thực hiện Cơ sở  

Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing là đơn vị chủ quản, trực tiếp quản 

lý, điều hành và giám sát thực hiện Cơ sở.  

- Tổng số cán bộ, công nhân làm việc tại nhà máy: 270 ngƣời (trong đó 10 chuyên 

gia). 

- Thời gian làm việc: 26 ngày/tháng, 1ca/ngày, 8h/ca. 

Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án: 

 

Bảng 1.10.  Sơ đồ tổ chức quản lý và Cơ sở 

 

 

Tổng Giám đốc 

Giám đốc 

điều hành 

Giám đốc 

chất lƣợng 

Giám đốc 

sản xuất 

Giám đốc 

thu mua 

Giám đốc 

thiết kế 

Xuất 

nhập 

khẩu 

Nhân 

sự 
QC 

Bộ phận 

sản xuất 

Phòng 

kế 

hoạch 

Quản  

lý kho 
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CHƢƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Không thay đổi so với báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-STNMT ngày 

05/12/2019. 

2.2. Sự phù hợp của Cơ sở  đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Không thay đổi so với báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-STNMT ngày 

05/12/2019. 
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CHƢƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Hiện trạng nhà máy đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa.  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế tách riêng biệt với hệ thống thoát nƣớc thải. 

Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc mƣa của nhà máy sau:  

 

 Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc mƣa của nhà máy Hình 3.1. 

Nƣớc mƣa từ trên mái đƣợc thu gom bằng hệ thống máng thu và ống nhựa PVC 

Ø114mm dẫn về hố ga thu gom nƣớc mƣa chạy dọc đƣờng nội bộ của nhà máy.  

Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng khuôn viên nhà máy và nƣớc mƣa từ trên mái 

đƣợc thu gom vào các hố ga có kích thƣớc 800 x 800 và 1.100 x 1.100 mm, khoảng 

cách giữa 2 hố ga tối đa là 15m, tại các hố ga có song chắn rác; rồi dẫn theo ống bê 

tông cốt thép D600 – D800 thoát ra mƣơng thoát nƣớc phía Đông nhà máy. 

Thông số kỹ thuật của mạng lƣới thu gom nƣớc mƣa của nhà máy đƣợc trình bày 

dƣới bảng sau: 

Bảng 3.1.  Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cống tròn BTCT D600mm  m 883 

2 Cống tròn BTCT D800mm  m 202,4 

3 Hố ga thoát nƣớc mƣa Cái  27 

Nƣớc mƣa  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa  

BTCT D600 – D800  

Thải vào mƣơng thoát nƣớc phía 

Đông nhà máy 

Các hố ga 800x800 mm  

và 1.100 x 1.100 mm 
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3.1.2 Thu gom, thoát nƣớc thải 

 Phương án thu gom và thoát nước thải: 

 

 Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của nhà máy  Hình 3.2. 

- Đối với nƣớc thải phân và nƣớc tiểu đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó dẫn 

về trạm xử lý nƣớc thải bằng ống PVC Ø168mm. 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ các nguồn khác nhƣ: nƣớc thải từ chậu rửa, nƣớc 

thu sàn, nhà ăn sẽ đƣợc dẫn trực tiếp về trạm xử lý nƣớc thải bằng ống PVC 

Ø168mm. 

- Nƣớc thải sản xuất:  

 Nƣớc từ các buồng phun sơn màng nƣớc tuần hoàn tái sử dụng, hàng ngày 

châm thêm lƣợng nƣớc hao hụt và định kỳ thu gom cặn xử lý nhƣ CTNH. 

Nhà máy đã lắp đặt và đang vận hành trạm XLNT công suất 20 m
3
/ngày, nƣớc thải 

sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trƣớc khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

 Hướng thoát nước thải sau hệ thống xử lý vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sau HTXL đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A theo đƣờng ống PVC 

Ø168mm dẫn ra mƣơng thoát nƣớc phía Đông cách nhà máy 13m  suối Bàu Long 

 suối Tham Rớt  sông Bé. 

Nƣớc thải sinh họat 

(bồn cầu, bồn tiểu) 

Nƣớc từ các thiết bị 

vệ sinh (lavabo, sàn 

nhà vệ sinh, vòi 

nƣớc,…) 

 

Nƣớc thải từ 

nhà ăn 

 

Bể tự hoại 

Trạm xử lý nƣớc thải tập trung, công suất 20 m
3
/ngày 

đêm 

Thải vào mƣơng thoát nƣớc phía Đông nhà máy  

Suối Bàu Long   suối Tham Rớt  sông Bé 
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Nhà máy đã đƣợc Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp Giấy phép xả 

nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 187/GP-STNMT ngày 23/10/2020 (đính kèm phần phụ 

lục).   

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

 Bể tự hoại 3 ngăn a.

Nhà máy xây dựng bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc thải từ các nhà vệ sinh. Nƣớc thải 

sau bể tự hoại sẽ nhập chung với các dòng nƣớc thải sinh hoạt khác (từ bồn rửa tay, 

vệ sinh sàn WC) rồi dẫn ra về trạm XLNT tập trung của nhà máy. 

- Chi tiết bể tự hoại 

Bể tự hoại 3 ngăn đƣợc xây bằng gạch, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của 

bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 8 

tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của 

bể này theo chất lơ lửng đạt 65% - 70% và BOD5 là 60% - 65%.  

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nƣớc thải. Cặn lắng ở 

dƣới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 – 8 tháng sử dụng, cặn này 

đƣợc hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đƣa đi xử lý. 

Nƣớc thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục 

lắng xuống đáy, nƣớc đƣợc vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong 

nƣớc. Sau đó, nƣớc chảy sang ngăn thứ ba rồi thoát ra hố ga thu gom nƣớc thải của 

công ty rồi dẫn về trạm XLNT tập trung. 

Bể tự hoại có kết cấu bê tông cốt thép, cấu tạo đƣợc miêu tả trong hình sau. 

  

 

 

 

 

 

 

 Kết cấu bể tự hoại 3 ngăn Hình 3.3. 

- Hiện tại, Công ty đã xây dựng 4 bể tự hoại có tổng thể tích 52 m
3
 gồm: 

 01 bể tự hoại nhà nghỉ chuyên gia: 8 m
3
.
 

 01 bể tự hoại khu văn phòng: 12 m
3
. 

 02 bể tự hoại tại 2 khu nhà vệ sinh của công nhân: 16 m
3
/bể.  
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 Trạm xử lý nước thải b.

Nhà máy đã lắp đặt và đang vận hành trạm XLNT công suất 20 m
3
/ngày, nƣớc thải 

sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.  

- Quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

 

 Quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải, công suất 20 m
3
/ngày  Hình 3.4. 

- Thuyết minh quy trình 

Nƣớc thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nƣớc thải từ các bồn rửa đƣợc thu gom dẫn về 

trạm xử lý nƣớc thải 

Bể điều hoà có nhiệm vụ tiếp nhận nƣớc thải, ổn định lƣu lƣợng và nồng độ của nƣớc 

thải để quá trình xử lý sinh học đƣợc hiệu quả hơn. Trong bể điều hoà có bố trí hệ 

Mật rỉ đƣờng, khí 

Nƣớc thải 

Hố thu gom 

Bể điều hòa 

Bể Anoxic 

Bể MBBR 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Mƣơng thoát nƣớc phía Đông, cách nhà máy 13m 

Javen 

Bể chứa bùn 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Khí 
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thống ống phân phối khí đục lỗ ở đáy bể. Bể điều hòa với thời gian lƣu nƣớc hợp lý 

cộng với tác động xáo trộn mạnh của không khí đƣợc cấp từ máy thổi khí giúp nồng 

độ chất bẩn trong nƣớc thải sẽ đƣợc ổn định trong toàn bể.  

Từ bể điều hòa nƣớc thải đƣợc bơm qua bể sinh học thiếu khí. 

Bể thiếu khí: thực hiện quá trình khử các hợp chất N và P và chất hữu cơ trong nƣớc 

thải. Ổn định chất dinh dƣỡng và các nguyên tố vi lƣợng trƣớc khi vào bể sinh học 

hiếu khí. Xử lý ni trát chuyển NH4
+
 thành NO3

-
 và khử NO3

-
 thành N2 đồng thời làm 

giảm hàm lƣợng các chất hữu cơ trong nƣớc thải bằng vi sinh thiếu khí. Quy trình 

diễn ra nhƣ sau: 

Quá trình nitrat hóa: Các loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là 

Nitrosomonas và Nitrobacter. Khi môi trƣờng thiếu ô xi các loại vi khuẩn khử nitrat 

sẽ tách ôxi của nitrat (NO3
-
) thành nitrit (NO2

-
) và nitrit thành N2. 

 Khử nitrat: 

OHCONNOHCHCHNO 22227533 44,276,047,0065,008,1  

 

 Khử nitrit:  

OHCONNOHCHOHCHNO 22227532 7,147,048,004,067,0  

  

Để nitrat hóa và phốt pho hóa thuận lợi tại bể xử lý thiếu khí (Anoxic) có lắp đặt máy 

khuấy trộn chìm nhằm đảm bảo nƣớc thải luôn đƣợc khuấy trộn. 

Sau khi qua bể thiếu khí, nƣớc thải sẽ tự chảy qua bể hiếu khí. Phƣơng pháp hiếu khí 

có sử dụng bùn hoạt tính với sự tham gia của các vi khuẩn hiếu khí lơ lửng. Các chất 

hữu cơ có hại cho môi trƣờng sẽ đƣợc các vi khuẩn hiếu khí chuyển hoá thành các 

chất vô cơ vô hại, tại bể 1 lƣợng oxy thích hợp đƣợc đƣa vào bằng máy thổi khí thông 

qua các đầu phân phối khí đƣợc đặt chìm dƣới đáy bể. Trong quá trình oxy hoá các 

chất hữu cơ, một lƣợng sinh khối đƣợc tạo ra cùng với nƣớc thải chảy sang bể lắng 

bùn hoạt tính. Quá trình oxy hóa chất hữu cơ trong ngăn sục khí có thể tóm tắt theo 

phƣơng trình phản ứng nhƣ sau: Tế bào vi sinh + Chất hữu cơ + O2  Tế bào mới + 

CO2 + H2O. Nƣớc sau khi ra khỏi bể sẽ tự chảy theo sự chênh lệch cao độ sang bể 

lắng bùn hoạt tính để tiếp tục quá trình xử lý. 

Bể lắng bùn hoạt tính là bể lắng đứng nƣớc thải chứa bùn hoạt tính đƣợc dẫn vào ống 

lắng trung tâm. Trong ống lắng nƣớc thải và bùn sẽ đi xuống phía dƣới bể và di 

chuyển lên phía trên qua vùng lắng. Với vận tốc lắng đƣợc thiết kế thích hợp và có tỉ 

trọng lớn bùn sẽ tách ra khỏi nƣớc thải và tập trung vào đáy bể. Nƣớc thải sau khi 

tách bùn sẽ đi tiếp lên phía trên tập trung vào các máng thu nƣớc răng cƣa xung 

quanh bể và tự chảy sang bể khử khùng. Bùn thải sẽ đƣợc bơm bùn dẫn về tuần hoàn 

cho bể thiếu khí, bể hiếu khí; 1 phần dƣ thì bơm bùn sẽ bơm về bể chứa bùn.  
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Bể khử trùng: là công đoạn sau cùng của hệ thống xử lý. Tại đây, hoá chất khử trùng 

là Javen sẽ đƣợc bơm vào liên tục bằng bơm định lƣợng. Sau thời gian tiếp xúc cần 

thiết, hầu hết các vi khuẩn gây bệnh trong nƣớc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đảm bảo an 

toàn cho nƣớc thải về mặt vi sinh trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf= 

1,2) 

- Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nƣớc thải: 

Bảng 3.2.  Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nƣớc thải  

STT Hạng mục 
Kích thƣớc Dài x 

rộng x cao (m) 

Thể tích 

hữu ích 

(m³) 

Thời gian 

lƣu nƣớc 

(h) 

Số 

lƣợn

g 

Vật liệu 

1  Hố gom - 0,6 - 2 BTCT 

2  Bể điều hòa 2,5 x 2,33 x 2,7 15,8 16,8 1bể 

Thép 

CT3, 

sơn 

epoxy 

3  
Bể thiếu khí 

(Anoxic) 
1,3 x 1,1 x 2,7 3,9 4,12 1 bể 

4  
Bể sinh học 

hiếu khí 
2,25 x 1,3 x 2,7 7,9 8,42 1 bể 

5  
Bể lắng bùn 

sinh học 
1,21 x 1,19 x 2,7 3,9 4,16 1 bể 

6  Bể khử trùng 1,21 x 0,57 x 1,0 0,69 0,58 1 bể 

7  Bể chứa bùn 2,33 x 0,85 x 2,7 1,5 1,61 1 bể 

(Nguồn: Thuyết minh thiết kế trạm XLNT của Cơ sở ) 

- Danh mục các thiết bị của trạm xử lý nƣớc thải: 

Bảng 3.3.  Danh mục các thiết bị của trạm xử lý nƣớc thải  

Stt Hạng mục Tên thiết bị Mô tả thiết bị 

1 Hố gom Bơm nƣớc thải Công suất: 3,75kw; 380V. 

Lƣu lƣợng: 3 m
3
/giờ 

Cột áp: 7m 

2 Bể điều hòa Bơm nƣớc thải Công suất: 1,5kw; 380V. 

Lƣu lƣợng: 1 m
3
/giờ 

Cột áp: 5m 

  Đĩa phân phối khí Công suất 3,75kw; 380V 

Lƣu lƣợng: 2,5 m
3
/phút 

Chất liệu: FC 
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Stt Hạng mục Tên thiết bị Mô tả thiết bị 

3 Bể thiếu khí 

(Anoxic) 

Bơm khuấy chìm Công suất: 1,5 kw; 380V. 

Lƣu lƣợng: 7 m
3
/giờ 

Cột áp: 4m 

4 Bể hiếu khí Máy thổi khí Công suất: 5 kw; 380V. 

Lƣu lƣợng: 0,4 m
3
/phút 

Cột áp: 2,5m 

5 Bể lắng Máy bơm bùn Công suất: 1,5kw; 380V 

Lƣu lƣợng: 0,2 m
3
/phút 

Chất liệu: FC 

6 Bơm định lƣợng hóa chất Kiểu bơm màng 

Công suất: 15kw; 380V 

 (Nguồn: Thuyết minh thiết kế trạm XLNT của Cơ sở ) 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu khí thải do các phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy a.

Sự ảnh hƣởng này chỉ mang tính chất cục bộ, ảnh hƣởng nhiều nhất đối với công 

nhân trực tiếp bốc xếp. Do đó, Công ty trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho những 

công nhân lao động trực tiếp nhƣ khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay,… 

Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ các phƣơng tiện 

giao thông vận tải ra vào nhà xƣởng nhƣ sau:  

- Bê tông hóa các đƣờng nội bộ ra vào Nhà máy 

- Sử dụng nhiên liệu đúng thiết kế với động cơ 

- Định kỳ bảo dƣỡng và kiểm tra xe 

- Không chở quá tải trọng quy định 

- Không cho xe nổ máy trong khi chờ nhập, xuất nguyên liệu, sản phẩm. 

 Giảm thiểu bụi gỗ từ các công đoạn sản xuất b.

Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi gỗ nhƣ sau:  

Bụi gỗ phát sinh từ hầu hết các công đoạn sản xuất. Để xử lý lƣợng bụi này, công ty 

đã lắp đặt các đƣờng ống bằng nhựa (dạng ống ruột gà), chụp hút để thu gom bụi 

ngay tại các máy gia công (máy cƣa, máy bào, máy chà nhám,…), đấu nối về đƣờng 

ống chính bằng thép và dẫn về hệ thống xử lý bụi tại nhà máy.   

Nhà máy đã lắp 3 hệ thống thu gom xử lý bụi gỗ nhƣ sau: 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ 1: thu gom, xử lý bụi gỗ từ dây chuyền sơn UV 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ 2, 3: thu gom, xử lý bụi gỗ từ các công đoạn gia công. 
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Quy trình công nghệ của các hệ thống xử lý nhƣ sau: 

 

 Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý bụi gỗ Hình 3.5. 

- Thuyết minh quy trình: 

Tại các máy gia công sẽ đƣợc lắp đặt từ 1-2 đƣờng ống ruột gà để hút và đƣa bụi vào 

đƣờng ống dẫn chung. Đƣờng ống ruột gà có đƣờng kính từ 100-150mm.  

Từ đƣờng ống ruột gà, bụi sẽ đƣợc dẫn vào ống góp đƣợc làm bằng thép không gỉ, 

đƣờng kính ống góp từ 200-500mm. Từ ống góp, bụi sẽ đƣợc dẫn về ống chính 

(đƣờng ống thu gom và đƣa về thiết bị xử lý), đƣờng ống chính đƣợc làm bằng thép 

không gỉ, có đƣờng kính từ 500-900mm.  

Từ đây bụi đƣợc hút về thiết bị lọc bụi túi vải dòng khí đƣợc đƣa vào phần thân dƣới 

của thân hình trụ rồi theo các ống túi vải đi từ trong ra ngoài để đi vào ống góp khí 

sạch. Khi bụi đã bám nhiều trên mặt trong làm cho sức cản của chúng tăng cao ảnh 

hƣởng đến năng suất lọc, nhà máy tiến hành hoàn nguyên bằng cách phụt không khí 

nén kiểu xung lực để không khí đi từ ngoài vào trong ống tay áo. Tác động xung lực 

của khí nén sẽ làm túi vải bung ra đột ngột và làm lớp bụi bị bong ra, rơi xuống phễu 

chứa. Khi tiến hành tái sinh vải, một phần bụi lắng đƣợc bong ra, nhƣng bên trong vải 

vẫn còn lại một lƣợng lớn bụi nằm giữa các sợi và xơ và vẫn giữ đƣợc hiệu suất lọc 

cao, vì vậy khi tái sinh vải không nên làm sạch quá mức đối với vải. Bên trong thiết 

bị có túi vải đƣợc bố trí đều trên mặt sàn phân phối khí.  

Phƣơng án thu gom bụi: Bụi sau khi thu gom, đƣợc chứa tại túi chứa bụi nằm phía 

dƣới thiết bị lọc túi vải. Khi tới đợt gom bụi, túi chứa bụi nằm dƣới thiết bị lọc túi vải 

sẽ đƣợc tháo ra và thay túi mới. Xe tải sẽ đƣợc phủ bạt để che kín toàn bộ thùng chứa 

để bụi không phát tán vào không khí trong quá trình thu gom và trên quãng đƣờng 

vận chuyển. 

- Hình ảnh hệ thống thu gom, xử lý bụi gỗ đã lắp đặt tại nhà máy: 

Bụi phát sinh từ các 

máy gia công  

Ống dẫn 

Lọc bụi túi vải 

Quạt hút  

Ống thải 

Túi chứa 
Bụi  

Đơn vị thu gom  
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Đƣờng ống thu gom bụi gỗ từ các máy gia công và chuyền sơn UV 

 

Hệ thống xử lý bụi gỗ 

 Đƣờng ống thu gom và hệ thống xử lý bụi gỗ Hình 3.6. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi gỗ: 

 

 

 

 

 

Ống thải 

Cửa thu 

gom bụi 

Buồng lọc 

túi vải 



Giấy phép môi trường 

    Trang 37 

Bảng 3.4.  Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi gỗ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1  Quạt hút Công suất 45kw 2 cái 

  Công suất 55kw 1 cái 

2  Buồng lọc túi vải DxRxC: 6.500 x 2.558 x 11.850mm 3 cái 

3  Túi vải cho 1 

buồng lọc 

Đƣờng kính D150, chiều cao 4,5m, 

102 túi vải  

3 cái 

4  Ống phát thải Đƣờng kính 800mm 3 cái 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý bụi gỗ) 

 Xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ khu vực phun sơn gỗ c.

Nhà máy sử dụng 2 công nghệ phun sơn: công nghệ sơn UV và phun sơn truyền 

thống bằng súng sơn. 

- Công nghệ sơn UV là công nghệ sơn mới, thân thiện với môi trƣờng thông qua việc 

không sử dụng dung môi để pha sơn, thành phần của sơn là 100% các chất rắn, không 

chứa dung môi, làm khô từ đèn tia UV, sơn tự động bằng trục lăn nên sẽ không phát 

sinh bụi sơn. Tại các máy sơn và máy sấy UV sẽ có thiết bị hút nhiệt thừa từ quá trình 

sấy và cho thoát ra ngoài qua ống xả đi kèm với máy. Bụi từ công đoạn chà nhám của 

dây chuyền này cũng đƣợc lắp đặt chụp hút và đƣờng ống thu gom, đƣa về hệ thống 

xử lý bụi gỗ của nhà máy để xử lý.  

Vì vậy, bụi sơn và hơi dung môi phát sinh chủ yếu từ hoạt động của công đoạn phun 

sơn truyền thống bằng súng sơn. Biện pháp nhà máy đang áp dụng nhƣ sau: 

- Lắp đặt buồng phun sơn để thực hiện phun sơn tập trung, thuận tiện trong công tác 

thu gom và xử lý.  

- Điều chỉnh các súng phun sơn, tạo vận tốc khoảng 0,2 m/s để sơn đƣợc phun ra và 

bám phần lớn trên sản phẩm, hạn chế bụi sơn thừa phát tán ra môi trƣờng không 

khí đồng thời tiết kiệm tối đa lƣợng sơn sử dụng. 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân khi thao tác phun sơn. 

- Lắp đặt thiết bị thu gom, xử lý bụi sơn và hơi dung môi. Quy trình nhƣ sau:  

 Xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ buồng phun sơn màng nước 
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 Sơ đồ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ buồng phun sơn Hình 3.7. 

màng nƣớc 

Ghi chú:  

               Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính dự kiến sẽ lắp đặt    

- Thuyết minh quy trình 

Các sản phẩm cần sơn đƣợc đƣa đến buồng sơn bằng chuyền pallet để tiến hành thao 

tác. Tại mỗi buồng sơn có bố trí hệ thống xử lý bụi sơn bằng màng nƣớc và quạt hút 

khí, đảm bảo khí thải phát sinh đƣợc thu gom, xử lý. Nƣớc từ hệ thống tƣới vào máng 

phân phối nằm bên trên vách chảy tràn (màng nƣớc) qua các ống nối với bơm nƣớc. 

Khi tràn qua mép máng nƣớc tạo thành màn liên tục để giữ bụi sơn, hơi dung môi sẽ 

qua màng nƣớc và đƣợc đẩy lên thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính, khí sạch sau xử 

lý thoát ra ngoài bằng ống thoát khí phía trên. Định kỳ thay thế than hoạt tính, than 

hoạt tính bão hòa thải đƣợc thu gom, xử lý nhƣ chất thải nguy hại theo đúng quy 

định.  

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi sơn bằng màng nước: Công ty sử dụng 

biện pháp sơn bằng súng, sơn sau khi ra khỏi vòi xịt sẽ bám lên các thanh gỗ, phần 

bụi sơn dƣ thừa phát tán vào không khí sẽ đƣợc quạt hút đƣa hƣớng về phía màng 

nƣớc của hệ thống xử lý. Khi sơn đến màng nƣớc, bụi sơn sẽ bị bám vào màng nƣớc, 

theo chiều trọng lực trôi xuống đáy bể chứa đặt ở phía dƣới. Phía sau vách màng 

nƣớc là tổ hợp các vách ngăn và hệ thống vòi phun làm nhiệm vụ phân ly nƣớc khỏi 

không khí và rửa sạch bụi sơn. Nƣớc tuần hoàn đƣợc bơm lại vào máng, hàng ngày 

nƣớc đƣợc bổ sung thêm để bù lƣợng hao hụt.  

Hệ thống phun sơn 

Nƣớc Màng nƣớc thu hồi 

bụi sơn 

Bể chứa nƣớc 

và cặn sơn 

Quạt hút 

Thiết bị hấp phụ 

bằng than hoạt tính 

Ống xả ra môi trƣờng 

Cặn sơn thải 

bỏ 

Nƣớc tuần hoàn tái 

sử dụng, hàng 

ngày bổ sung nƣớc 

hao hụt. 

Thu gom, xử lý 

nhƣ CTNH 

Than hoạt tính 

thải bỏ 

Nước tuần hoàn 
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Đối với cặn sơn từ bể chứa nƣớc của buồng phun sơn màng nƣớc định kỳ 1 tuần thu 

gom 1 lần và xử lý nhƣ chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

 Xử lý hơi dung môi 

Dòng khí sau khi qua hệ thống màng nƣớc chủ yếu còn lại hơi dung môi sẽ đƣợc đẩy 

lên thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính. 

- Nguyên lý hoạt động của thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính: 

Phần hơi dung môi sau khi qua màng lọc bụi sơn bằng màng nƣớc sẽ đƣợc hút và đƣa 

qua các ống xả trên đỉnh buồng phun sơn. Mỗi buồng phun sơn có 1 ống xả, công ty 

sẽ lắp đặt thiết bị lọc than hoạt tính cục bộ tại mỗi ống xả. Dự án có 13 buồng phun 

sơn  có 13 ống xả  lắp đặt 13 thiết bị. 

Than hoạt tính là một chất gồm chủ yếu là nguyên tố carbon có cấu trúc thể hiện dạng 

tổ ong rất đặc trƣng. Nhờ cấu trúc này, trong 1g than hoạt tính, diện tích bề mặt của 

tất cả các lỗ rỗng có thể đạt tới 800 - 1.300m
2
/g nên than hoạt tính có tính hấp phụ rất 

mạnh. Khi dòng khí có lẫn hơi khí độc đi qua than hoạt tính, các hơi khí độc sẽ bị giữ 

lại trong các lỗ rỗng của than hoạt tính, khí sạch sau xử lý đƣợc hút qua quạt ly tâm 

và thải ra ngoài môi trƣờng qua ống xả. Lƣợng than hoạt tính bão hòa sẽ đƣợc đóng 

bao, đƣa về nhà kho chứa CTNH và hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý.  

 Xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ buồng phun sơn khô  

 

 Sơ đồ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ buồng phun sơn khô Hình 3.8. 

Ghi chú: 

             Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính dự kiến sẽ lắp đặt    

- Thuyết minh quy trình 

Bụi sơn và  

hơi dung môi 

Quạt hút 

Màng lọc bụi 

sơn 

Thiết bị lọc than 

hoạt tính cục bộ 

cho mỗi ống xả 

Ống xả sau thiết bị 

lọc  

Màng lọc lẫn bụi sơn 

Than hoạt tính bão 

hòa (lẫn dung môi) 

Tấm lọc sợi 

thủy tinh  

Than hoạt tính  
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Để xử lý bụi sơn thừa từ quá trình phun sơn, công ty đã lắp đặt các quạt hút để hút bụi 

sơn thừa phát tán trong quá trình sơn về phía buồng sơn. Trên thành buồng sơn có lắp 

đặt màng lọc bụi bằng sợi thủy tinh trải dài hết chiều dài và chiều cao buồng, bụi sơn 

sẽ bám dính lên tấm lọc này và hơi dung môi sẽ qua màng lọc và đƣợc hút đẩy lên 02 

ống xả trên đỉnh của buồng phun sơn. Màng lọc sẽ đƣợc thay mới định kỳ và đƣợc xử 

lý nhƣ chất thải nguy hại.  

Nguyên lý hoạt động của thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính xử lý hơi dung môi 

tƣơng tự nhƣ trình bày phía trên. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi sơn và hơi dung môi  

Bảng 3.5.  Thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi sơn và hơi dung môi  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

I Hệ thống phun sơn màng nước   

1  Buồng phun sơn màng nƣớc DxRxC = 9 x 3,9 x 3m 

Vật liệu inox 304 

1 

  DxRxC = 9 x 2,3 x 3m 

Vật liệu inox 304 

5 

  DxRxC = 6 x 2,3 x 3m 

Vật liệu inox 304 

5 

  DxRxC = 4 x 2,3 x 3m 

Vật liệu inox 304 

2 

2  Bể chứa nƣớc phía dƣới buồng 

phun sơn màng nƣớc 

DxRxC = 9 x 1,3 x 0,7m 6 

  DxRxC = 6 x 1,3 x 0,7m 5 

  DxRxC = 4 x 1,3 x 0,7m 2 

3  Quạt hút buồng phun sơn Công suất 1,5kw 13 

4  Thiết bị hấp phụ bằng than 

hoạt tính 
- Hình thức lắp đặt: lắp đặt 

cục bộ cho mỗi ống xả của 

buồng sơn 

- Hình khối chữ nhật, D x 

R x C =  500 x 500 x  750 

(mm), dày 3mm. 

- Thể tích: 0,18 m
3
 

- Thể tích chứa than: 0,14 

m
3
 

- Chất liệu: thép CT3 

13  

5  Quạt ly tâm hút đẩy khí Công suất: 22kw 13 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

6  Ống phát thải Đƣờng kính ống D = 

400mm. 

Cao hơn mái nhà xƣởng 

0,5m. 

Vật liệu: thép sơn epoxy 

13 

II Hệ thống xử lý bụi sơn bằng 

màng sợi thủy tinh 

  

1  Buồng phun sơn DxRxC = 4 x 2,3 x 3 m 4 

2  Quạt hút  Công suất: 1,5kw 8 

3  Thiết bị hấp phụ bằng than 

hoạt tính 
- Hình thức lắp đặt: lắp đặt 

cục bộ cho mỗi ống xả của 

buồng sơn 

- Hình khối chữ nhật, D x 

R x C =  500 x 500 x  750 

(mm), dày 3mm. 

- Thể tích: 0,18 m
3
 

- Thể tích chứa than: 0,14 

m
3
 

- Chất liệu: thép CT3 

8 

4  Ống phát thải Đƣờng kính ống D = 

600mm. 

Cao hơn mái nhà xƣởng 

0,5m. 

Vật liệu: thép sơn epoxy 

8 

 Khối lượng than hoạt tính sử dụng, tần suất thay và khối lượng than thải bỏ 

     Khối lƣợng than hoạt tính sử dụng và tần suất thay than 

- Chiều cao tiếp xúc (chiều cao chứa than): htx=0,55m 

- Tiết diện các lớp than: 0,25m
2
. Thể tích chứa than trong thiết bị W = 0,14 m

3
. 

- Than hoạt tính sử dụng có khối lƣợng riêng 300kg/m
3
 

 Nhƣ vậy lƣợng than hoạt tính cần là M = 41 kg/ thiết bị xử lý. 

Thời gian thay than 3 tháng 1 lần (4 lần/năm). 

Tổng khối lƣợng than hoạt tính cần sử dụng trong năm = 41 kg/ thiết bị xử lý x 21 

thiết bị x 4 lần/năm =  3.465 kg/năm. 

Khối lượng than thải bỏ 

Khối lƣợng than hoạt tính thải = Than hoạt tính nguyên liệu + khối lƣợng chất ô 

nhiễm hấp phụ đƣợc (tính bằng 20% khối lƣợng than) 
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      = 3.465 kg + 20% * 3.465 kg = 4.158 kg/năm. 

Nhƣ vậy, tổng lƣợng than hoạt tính thải bỏ khoảng 4.158 kg/năm. 

- Hình ảnh hệ thống xử lý bụi sơn đã lắp đặt tại nhà máy và thiết bị hơi dung môi sẽ 

lắp đặt: 

 

 

Xử lý bụi sơn bằng màng sợi thủy tinh Màng nƣớc xử lý bụi sơn 

  

Ống phát thải của hệ thống xử lý bụi sơn bằng màng nƣớc 

 Hình ảnh hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi Hình 3.9. 

 Giảm thiểu hơi keo từ công đoạn ghép gỗ d.

Quá trình ghép, dán gỗ nhà máy sử dụng keo Poly Vinyl Acetate (CH2COOCH3), keo 

Poly Vinyl Acetate là keo gốc nƣớc không chứa Formaldehyde, phenol, amin nên khi 

Thiết bị xử lý 

hơi dung môi 

Thiết bị xử lý 

hơi dung môi 

Thiết bị xử lý 

hơi dung môi 
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sử dụng không phát sinh hơi dung môi độc hại. Do đó, Công ty đã áp dụng các biện 

pháp nhƣ sau: 

- Xây dựng nhà xƣởng cao, thoáng dễ phát tán các khí gây mùi. 

- Lắp đặt quạt hút công nghiệp cho các nhà xƣởng nhằm khuếch tán các khí độc để 

đảm bảo sức khỏe cho công nhân.  

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: khẩu trang, bao tay. 

 Giảm thiểu tác động môi trường không khí từ các nguồn khác e.

- Chất thải đƣợc lƣu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín.  

- CTR đƣợc vận chuyển đi xử lý thƣờng xuyên, không để tình trạng tồn đọng gây 

phân hủy phát sinh mùi. 

- Khu vực lƣu chứa bố trí khu vực ít ngƣời qua lại để hạn chế ảnh hƣởng của mùi và 

đảm bảo mỹ quan. 

- Bố trí nhân viên dọn vệ sinh hằng ngày nhằm hạn chế ô nhiễm mùi hôi của chất 

thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều 

hòa, bể hiếu khí để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây 

mùi H2S, Mercaptan, CH4...do phân hủy kỵ khí sinh ra. 

- Thiết lập chế độ bơm nƣớc thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời gian 

lƣu nƣớc của các bể, nƣớc thải thu gom về đƣợc bơm đi xử lý ngay, tránh tình 

trạng phân hủy kỵ khí ở các bể do lƣu nƣớc thải lâu ngày. 

3.3 Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.3.1 Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lƣợng phát sinh 

Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy khoảng 270 kg/ngày (số 

lƣợng nhân viên 270 ngƣời). 

Trong đó, thành phần chính chủ yếu là chất hữu cơ nhƣ thức ăn thừa, rau củ có nguồn 

gốc từ nhà ăn là các chất dễ bị phân hủy gây mùi hôi thối nếu không có biện pháp 

quản lý thích hợp. 

- Thu gom, lƣu trữ 

Để thu gom lƣợng rác này, nhà máy đã bố trí các thùng rác nhựa 240 lít đặt tại văn 

phòng, nhà ăn và phân bố rải rác tại các nhà xƣởng để thu gom rác sinh hoạt phát sinh 

trong ngày. Trong các khu nhà vệ sinh cũng đƣợc trang bị các thùng 20lít để thu gom 

rác thải sinh hoạt. 
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Tất cả CTR sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc thu gom và tập trung vào thùng chứa có nắp 

đậy dung tích 240lit, các thùng này đƣợc lƣu trữ tại nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt 

có diện tích 15m
2
.  

- Vận chuyển, xử lý 

Hiện tại nhà máy ký hợp đồng với Hộ kinh doanh Trần Minh Tân để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Tần suất thu gom: 2 ngày/lần. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng 

- Thành phần và khối lƣợng phát sinh 

CTR công nghiệp thông thƣờng phát sinh tại nhà máy đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.6.  Khối lƣợng phát sinh CTR công nghiệp  

STT Lọai chất thải Khối lƣợng (tấn/năm) 

1  Giấy vụn, bao bì đựng văn phòng phẩm 0,36 

2  Gỗ vụn phế phẩm không dính thành phần nguy hại 649 

3  Bụi gỗ, mùn cƣa, dăm bào 72 

4  Bao bì đóng gói thải  1,44 

5  Ngũ kim hỏng thải bỏ 0,44 

Tổng 723,52 

- Thu gom, lƣu chứa 

Biện pháp thu gom, xử lý CTR công nghiệp thông thƣờng tại nhà máy đƣợc thực hiện 

nhƣ sau: 

Bảng 3.7.  Biện pháp thu gom, xử lý CTR công nghiệp thông thƣờng 

STT Lọai chất thải Biện pháp xử lý 

1  Giấy vụn, bao bì đựng văn 

phòng phẩm 

Thu gom và lƣu trữ trong nhà kho chứa, hợp 

đồng với đơn vị chức năng để bán. 

2  Bao bì đóng gói thải nhƣ 

thùng carton, dây đai, bì 

nylon 

3  Ngũ kim hỏng thải bỏ 

4  Gỗ vụn, dăm bào Gỗ vụn từ các công đoạn sản xuất sẽ đƣợc 

công nhân sử dụng xe đẩy để đƣa về khu 

chứa phế liệu gỗ 
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STT Lọai chất thải Biện pháp xử lý 

 hợp đồng bán lại cho các đơn vị có chức 

năng. 

5  Bụi gỗ, mùn cƣa Đƣợc hút và thu gom bởi quạt hút và đƣờng 

ống dẫn, đƣợc tách ra khỏi dòng khí thải 

thông qua túi vải. Toàn bộ lƣợng chất thải 

này sẽ đƣợc chứa trong buồng chứa bụi  

xả trực tiếp lên xe thu gom kín (khi đơn vị 

thu mua đến lấy). 

Nhà chứa CTR công nghiệp thông thƣờng có diện tích 68 m
2 

. 

- Vận chuyển, xử lý: Chất thải định kỳ đƣợc hợp đồng với Công ty TNHH đầu tƣ 

dịch vụ môi trƣờng Phú Hƣng (Theo hợp đồng số 01-2022/HD-TMPL ngày 

18/08/2022) định kỳ thu gom và xử lý. 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Khối lƣợng CTNH phát sinh: 

Bảng 3.8.  Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh  

Stt Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1  Thùng kim loại đựng keo, sơn, dung môi 18 01 02 10.785 

2  Cặn sơn thải  08 01 01 3.493 

3  Keo thải 08 03 01 60 

4  Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 30 

5  Thùng đựng dầu nhớt bằng nhựa 18 01 01 110 

6  
Giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt, dính sơn, 

keo, dung môi 
18 02 01 1.560 

7  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
17 02 03 220 

8  
Bao bì mềm thải đựng hóa chất HTXL 

nƣớc thải 
18 01 01 60 

9  Màng lọc bụi sơn thải (lẫn bụi sơn) 18 02 01 93,6 

10  
Than hoạt tính bão hòa sau khi hấp phụ 

hơi dung môi  
18 02 01 4.158 

Tổng 20.570 

- Thu gom, lƣu chứa 



Giấy phép môi trường 

    Trang 46 

Công ty đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Bình Dƣơng cấp sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại ngày 26/8/2020 với mã số QLCTNH: 74.004074T. 

Khi có chất thải nguy hại phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm đƣa chất thải 

tới khu vực lƣu trữ riêng cho chất thải nguy hại.  

Các thùng chứa CTNH đƣợc thu gom về 02 nhà kho chứa diện tích 40 m
2
/nhà. Nhà 

chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu: nhà chứa đặt ở khu vực cao ráo, có nền bê tông 

chống thấm, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài để phòng trƣờng hợp xảy ra sự cố 

tràn đổ chất thải đang lƣu chứa trong nhà chứa, có mái che, có cửa khóa và biển báo 

ghi rõ Khu vực lƣu chứa CTNH và các biển báo nguy hiểm phù hợp với các loại 

CTNH đang lƣu trữ. 

- Vận chuyển, xử lý 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

để vận chuyển, xử lý lƣợng chất thải này. Hiện tại nhà máy đang ký hợp đồng với 

Công ty TNHH Môi trƣờng Sen Vàng thu gom và xử lý (Theo hợp đồng số 

256HĐ/SV ngày 08/04/2022). 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

  Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông:  a.

 Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

 Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các phƣơng tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

 Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các 

loại phƣơng tiện đều phải gửi ngoài bãi xe.q 

  Đối với tiếng ồn, rung động trong sản xuất: b.

 Nhà xƣởng đƣợc thiết kế cao thông thoáng, tạo môi trƣờng làm việc rộng rãi. 

 Lắp đặt thiết bị hiện đại, độ ồn thấp. 

 Các máy móc đƣợc lắp đặt chắc chắn trên bệ máy bằng BTCT. 

 Kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thƣờng chu kỳ 

bảo dƣỡng đối với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần. 

 Nhắc nhở nhân viên bốc dỡ và nhân viên vận hành xe nâng lái xe êm, bốc dỡ 

nhẹ nhàng, hạn chế tiếng ồn. 

Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung đảm bảo tiếng 

ồn và độ rung từ các hoạt động của Cơ sở  đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 24:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình hoạt 

động  

 Phòng chống cháy nổ a.

Nhà máy thực hiện đúng theo Luật Phòng cháy Chữa cháy và các quy định về Phòng 

cháy Chữa cháy đã đƣợc cơ quan có chức năng phê duyệt cho nhà máy, bao gồm: 

 Bố trí trung tâm báo cháy tự động ở các nhà xƣởng chính. Bố trí hệ thống chống 

cháy nổ, các dụng cụ chữa cháy nhƣ bình CO2, cát, xẻng,… xung quanh các khu 

vực dễ xảy ra cháy. 

 Các phƣơng tiện PCCC đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên và ở trong tình trạng sẵn 

sàng hoạt động. 

 Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy đƣợc lƣu trữ trong các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia  lửa điện. 

 Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ đƣợc quản lý thông qua 

các hồ sơ lý lịch đã đƣợc kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng 

nhà nƣớc.  

 Dán các biển “CẦM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC” tại khu vực chứa nguyên vật 

liệu, sản phẩm tạm thời đƣợc bố trí tại khu vực riêng, tránh xa nguồn có khả năng 

phát lửa và tia lửa điện.  

 Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt biển cảnh báo, hệ thống báo cháy, hệ thống thông 

tin, báo động, đồng thời bố trí đầy đủ biển cảnh báo cháy nổ, biển báo cấm lửa, 

cấm ngƣời không phận sự ra vào. 

 Thành lập đội phòng chống, ứng cứu sự cố cháy nổ tại chỗ. Thƣờng xuyên tổ 

chức huấn luyện cho toàn bộ cán bộ, công nhân về PCCC và phƣơng án xử lý sự 

cố. 

Hệ thống PCCC (báo cháy tự động, cấp nƣớc chữa cháy, chống sét) của Công ty đã 

đƣợc thiết kế theo đúng quy định. Đƣờng nội bộ đảm bảo đủ độ rộng để xe cứu hỏa 

có thể vào đƣợc và dẫn vòi rồng tới các vị trí nhỏ nhất để có thể khống chế đƣợc ngọn 

lửa ở bất kỳ vị trí trong các khu vực nhà xƣởng, kho chứa. Nhà máy đƣợc xác nhận 

nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại văn bản: số 103/PC07-CTPC ngày 

21/01/2020; 549/PC07-CTPC ngày 09/09/2020 do cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dƣơng 

cấp. 

Hiện tại nhà máy đã xây dựng 1 bể PCCC có tổng dung tích 500m
3
 và trang bị các 

thiết bị PCCC phù hợp tƣơng ứng với các hạng mục công trình.  

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất b.

Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thực hiện tại nhà máy nhƣ sau: 
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- Kiểm tra định kỳ bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị sản xuất. 

- Ngắt các thiết bị điện khi không còn sử dụng. Các thiết bị dùng điện đƣợc khống 

chế chung bằng thiết bị đóng ngắt, đặt bên ngoài nhà trên mặt tƣờng bằng vật liệu 

không cháy hoặc trụ riêng biệt. Thiết bị điện trong kho hóa chất là loại chống nổ. 

- Nhà kho phải đƣợc quét dọn sạch sẽ hàng ngày. 

- Kiểm tra định kì các thùng hóa chất đảm bảo không bị rò rỉ, tràn đổ hóa chất.  

- Các thùng hóa chất đảm bảo phải có nhãn dán theo quy định tại Phụ lục 8 về ghi 

nhãn hóa chất và Thông tƣ số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thƣơng. 

- Trang bị các thiết bị PCCC: bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hộp nƣớc 

chữa cháy vách tƣờng, bình cầu chữa cháy tự động. 

- Tại kho chứa có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo phù hợp với mức độ 

nguy hiểm của hóa chất và Bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) cho mỗi loại 

hóa chất đƣợc đặt ngay tại khu vực lƣu trữ sẵn sàng cho việc sử dụng. 

- Trang bị đồ bảo hộ cá nhân đầy đủ cho ngƣời lao động làm việc tại kho chứa: khẩu 

trang, găng tay ủng cao su, ủng, kính, mặt nạ phòng độc v.v... 

- Nhà Kho chứa chứa hóa chất đảm bảo đắp ứng đúng theo quy định tại Nghị định 

số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ và các quy định hiện hành về 

an toàn phòng chống cháy nổ. 

Biện pháp ứng phó đối với sự cố tràn đổ hóa chất 

- Lập hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Thông tƣ số 32/2017/TT-BCT 

của Bộ Công thƣơng và trình nộp cơ quan quản lý. 

- Cam kết thực hiện quy định về việc xuất/nhập/tồn trữ hóa chất theo quy định hiện 

hành: Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Thông tƣ số 32/2017/TT-

BCT. 

- Lấy nguyên vật liệu phải theo quy trình: công nhân lấy phải đƣợc phê duyệt bởi 

cán bộ kỹ thuật, không lấy nguyên vật liệu một mình, có bảng ghi tên ngƣời phụ 

trách lấy, tên nguyên liệu và số lƣợng cần lấy. 

- Trang bị phƣơng tiện bảo hộ lao động phù hợp cho ngƣời lao động. 

- Các hóa chất sử dụng phải đƣợc dán đầy đủ nhãn mác, các cảnh báo nguy hiểm đi 

kèm; có phiếu an toàn hóa chất (MSDS). 

- Lƣu trữ và sử dụng hóa chất, nguyên, nhiên, vật liệu theo các thông tin trong bảng 

MSDS mà các nhà cung cấp đã đƣa. 

- Trong trƣờng hợp rơi vãi hóa chất, cần thu gom ngay để tránh bụi phát tán vào môi 

trƣờng không khí do tác động của gió. 
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- Tập huấn sơ cấp cứu trong trƣờng hợp công nhân bị mẫn cảm với các hóa chất. 

- Hệ thống thông báo: hệ thống báo nguy – hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

thông tin nội bộ - do ngƣời phụ trách thông tin đảm nhận.   

- Có các biện pháp về ứng phó sự cố, kế hoạch tập huấn an toàn hóa chất và tập 

huấn định kỳ cho toàn thể cán bộ, công nhân nhà máy (3-6 tháng/lần). 

- Chủ cơ sở sẽ bố trí các cán bộ có chuyên môn để phụ trách riêng từng mảng: môi 

trƣờng, an toàn lao động, sự cố cháy nổ và an toàn hóa chất. 

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố của các công trình xử lý chất thải c.

 Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra cho HTXL khí thải, Công ty áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế, nhân viên vận hành sẽ đƣợc tập huấn cách thức vận 

hành và bảo dƣỡng HTXL. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra HTXL trong quá trình hoạt động để phát hiện các hỏng 

hóc kịp thời. 

- Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hƣ hỏng nhƣ: đinh, ốc vít, các loại đai thép bọc 

ống, quạt hút… để thay thế kịp thời các chi tiết hƣ hỏng.   

- Khi HTXL gặp sự cố (hƣ hỏng thiết bị), nhanh chóng kiểm tra và khắc phục sự cố 

rồi đƣa vào vận hành sau khi khắc phục xong. 

- Luôn có cán bộ kỹ thuật để theo dõi hệ thống xử lý khí thải trong suốt quá trình 

sản xuất để có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Trƣờng hợp sự cố không tự khắc phục đƣợc chủ dự án sẽ hợp đồng với các đơn vị 

chuyên môn, hợp tác với cơ quan chức năng hỗ trợ khắc phục, xử lý. 

 Đối với bể tự hoại 

Thƣờng xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra nhƣ: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đƣờng ống dẫn dẫn đến phân, nƣớc tiểu không tiêu 

thoát đƣợc. Do đó, phải thông bồn cầu và đƣờng ống dẫn để tiêu thoát phân và 

nƣớc tiểu.  

- Tắc đƣờng ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trƣờng hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng nhƣ đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút hầm cầu.  

 Đối với trạm XLNT 

- Để tránh sự cố quá tải, hệ thống thiết kế đã tính toán hệ số an toàn. 
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- Thƣờng xuyên kiểm tra các bể để kịp thời phát hiện sự cố rò rỉ, những vết nứt trên 

thành bể để kịp thời sửa chữa. 

- Chuẩn bị các bơm, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay khi các thiết bị này 

hƣ hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Bể điều hòa thiết kế thời gian lƣu 

dài để đảm bảo thời gian thay thế thiết bị khi xảy ra sự cố. 

- Lƣu lƣợng thiết kế cao hơn lƣu lƣợng xả thải tối đa theo tính toán để đảm bảo hệ 

thống vẫn đáp ứng đƣợc khi lƣu lƣợng tăng cao.  

Sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống và cách khắc phục: 

- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hƣ hỏng do nguồn điện và chế độ vận 

hành (các loại bơm chìm, bơm định lƣợng, máy thổi khí). 

- Bố trí nhân viên giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn trong trạng thái 

hoạt động ổn định. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thƣờng xuyên 

theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các 

công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ 

sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lƣợng mẫu nƣớc sau xử lý định kỳ nhằm đánh giá hiệu 

quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Khi có sự cố xảy ra: Báo ngay cho cơ quan có chức năng, và phối hợp với đơn vị 

thiết kế hệ thống XLNT để có biện pháp khắc phục sự cố kịp thời. Trong khi chờ 

đợi có thể đề ra chế độ quản lý tạm thời, cho tới khi có biện pháp mới nhằm giảm 

tải trọng đối với công trình.  

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác: 

Không có 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 

Bảng 3.9.  Các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

STT Tên công 

trình, 

biện 

pháp 

bảo vệ 

môi 

trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phƣơng án điều chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

1 Hạng 

mục công 

Không có Xây dựng thêm nhà kho thành 

phẩm 2.730m
2
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STT Tên công 

trình, 

biện 

pháp 

bảo vệ 

môi 

trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phƣơng án điều chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

trình xây 

dựng 

  01 nhà chứa CTNH, diện 

tích 15 m
2
 

Tổng diện tích 80m
2
, bao gồm 02 

nhà chứa CTNH (40m
2
/nhà) 

  01 nhà chứa CTR công 

nghiệp thông thƣờng, diện 

tích 60 m
2
 

01 nhà chứa diện tích 68 m
2
 

2 Công 

nghệ sản 

xuất 

- Sử dụng công nghệ phun 

sơn bằng súng sơn. 

- Sử dụng công nghệ phun sơn bằng 

súng sơn. 

- Sơn UV  

3 Công 

nghệ xử 

lý bụi gỗ 

  

4 Xử lý bụi 

sơn và 

hơi dung 

môi 

- Lắp đặt màng lọc bụi sơn 

bằng sợi thủy tinh: có 11 

buồng phun sơn, 09 ống 

thải. 

 

- Xử lý bụi sơn bằng màng lọc sợi 

thủy tinh: có 4 buồng phun sơn, 08 

ống thải. 

- Xử lý bụi sơn bằng màng nƣớc: có 

13 buồng phun sơn, 13 ống thải. 

5  - 11 thiết bị xử lý hơi dung 

môi bằng than hoạt tính, 

đƣợc lắp đặt trên từng ống 

- 21 thiết bị xử lý hơi dung môi 

bằng than hoạt tính, đƣợc lắp đặt 

trên từng ống thải. 
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STT Tên công 

trình, 

biện 

pháp 

bảo vệ 

môi 

trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phƣơng án điều chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

thải. 

 Thiết bị 

xử lý hơi 

keo từ 

quá trình 

từ ghép 

gỗ 

Lắp đặt thiết bị xử lý hơi 

keo 

Thực tế nhà máy sử dụng keo ghép 

gỗ dạng gốc nƣớc, nên khi sử dụng 

không phát sinh hơi dung môi độc 

hại. Vì vậy, Nhà máy không lắp đặt 

thiết bị xử lý hơi keo. 

6 Bể tự 

hoại 

Tổng thể tích: 15m
3
, bao 

gồm 03 bể với thể tích 

5m
3
/bể. 

Tổng thể tích 52 bể, gồm:  

- 01 bể tự hoại nhà nghỉ chuyên gia: 

8 m
3
.
 

- 01 bể tự hoại khu văn phòng: 

12m
3
. 

- 02 bể tự hoại tại 2 khu nhà vệ sinh 

của công nhân: 16 m
3
/bể.  

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có 
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CHƢƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

-  Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

 Nguồn số 1: nƣớc thải sinh hoạt tại khu nhà vệ sinh phía Tây nhà máy. 

 Nguồn số 2: nƣớc thải sinh hoạt tại khu nhà vệ sinh phía Nam nhà máy 

 Nguồn số 3: nƣớc thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh khu văn phòng 

 Nguồn số 4: nƣớc thải từ sinh hoạt tại nhà vệ sinh khu nhà ở chuyên gia. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20 m
3
/ngày đêm (theo công suất trạm XLNT). 

- Dòng nước thải: Cơ sở  phát sinh 1 dòng nƣớc thải sau xử lý từ hệ thống XLNT 

tập trung của nhà máy. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải 

TT Các chất ô nhiễm 

 

Đơn vị QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, kq=0,9; kf=1,2 

1  pH - 6-9 

2  BOD5  mg/l 32,4 

3  COD mg/l 81 

4  TSS mg/l 54 

5  Amoni  mg/l 5,4 

6  Tổng Nitơ mg/l 21,6 

7  Tổng Photpho mg/l 4,32 

8  Coliform MPN/100ml 3.000 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải vào nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

 Vị trí xả nƣớc thải: mƣơng nƣớc phía Đông nhà máy. 

 Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: X = 1256306; Y = 0677211 (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến 105
0
75

’
 múi chiếu 3

0
). 

 Phƣơng thức xả nƣớc thải: tự chảy. 

 Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: mƣớng nƣớc phía Đông nhà máy -> suối Bầu Long 

-> suối Tham Rớt -> sông Bé. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh và lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 
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Bảng 4.2: Thống kê nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn phát 

sinh 

Mô tả Lƣu lƣợng xả 

khí thải tối đa 

Nguồn số 1 Bụi gỗ từ dây chuyền sơn UV dẫn về HTXL bụi gỗ 1 50.947 m
3
/h 

Nguồn số 2 
Bụi gỗ từ các công đoạn gia công dẫn về HTXL bụi 

gỗ 2 
45.000 m

3
/h 

Nguồn số 3 
Bụi gỗ từ các công đoạn gia công dẫn về HTXL bụi 

gỗ 3 
45.000 m

3
/h 

Nguồn số 4 

- 17 
Khí thải từ 13 buồng phun sơn bằng màng nƣớc  

40.990 m
3
/h  

(mỗi ống thải) 

Nguồn số 

18-25 

Khí thải từ 04 buồng phun sơn bằng màng lọc sợi 

thủy tinh (mỗi buồng 2 ống thải) 

3.000 m
3
/h 

(mỗi ống thải) 

- Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

Bảng 4.3: Thống kê dòng khí thải phát sinh 

Nguồn phát 

sinh 

Mô tả Tọa độ Lƣu lƣợng 

xả thải lớn 

nhất 

Dòng thải 

số 1 

Tƣơng ứng với ống thải của hệ thống 

xử lý bụi 1 (nguồn số 1) 

X=1253838.87 

Y=591490.43 
50.947 m

3
/h 

Dòng thải 

số 2 

Tƣơng ứng với ống thải của hệ thống 

xử lý bụi 2 (nguồn số 2) 

X=1253839.51 

Y=591482.35 
45.000 m

3
/h 

Dòng thải 

số 3 

Tƣơng ứng với ống thải của hệ thống 

xử lý bụi 3 (nguồn số 3) 

X=1253839.50 

Y=591479.94 
45.000 m

3
/h 

Dòng thải 

số 4-17 

Tƣơng ứng với các ống thải của hệ 

thống xử lý khí thải từ buồng phun 

sơn màng nƣớc (nguồn số 4-17) 

Chi tiết tọa độ 

đƣợc trình bày 

tại bảng 4.4 

40.990 m
3
/h  

(mỗi ống thải) 

Dòng thải 

số 18-25 

Tƣơng ứng với các ống thải của hệ 

thống xử lý khí thải từ buồng phun 

sơn bằng sợi thủy tinh (nguồn số 18-

25) 

Chi tiết tọa độ 

đƣợc trình bày 

tại bảng 4.4 

3.000 m
3
/h  

(mỗi ống thải) 
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Tọa độ vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải từ buồng phun sơn: 

Bảng 4.4: Tọa độ xả khí thải của 21 buồng phun sơn 

Vị trí Tọa độ Vị trí Tọa độ 

Buồng phun sơn bằng màng nước 

Ống thải buồng 

sơn số 1 

X= 1253909.40 

Y= 591439.02 

Ống thải buồng 

sơn số 8 

X= 1253977.87 

Y= 591420.63 

Ống thải buồng 

sơn số 2 

X= 1253906.30 

Y= 591438.16 

Ống thải buồng 

sơn số 9 

X= 1253993.36 

Y= 591437.80 

Ống thải buồng 

sơn số 3 

X= 1253903.65 

Y= 591437.84 

Ống thải buồng 

sơn số 10 

X= 1253991.71 

Y= 591441.95 

Ống thải buồng 

sơn số 4 

X= 1253983.40 

Y= 591398.75 

Ống thải buồng 

sơn số 11 

X= 1253990.29 

Y= 591446.11 

Ống thải buồng 

sơn số 5 

X= 1253981.32 

Y= 591405.63 

Ống thải buồng 

sơn số 12 

X= 1253989.08 

Y= 591449.27 

Ống thải buồng 

sơn số 6 

X= 1253980.89 

Y= 591411.20 

Ống thải buồng 

sơn số 13 

X= 1253988.09 

Y= 591452.22 

Ống thải buồng 

sơn số 7 

X= 1253980.58 

Y= 591416.33 

  

Buồng phun sơn bằng sợi thủy tinh 

Ống thải buồng 

sơn số 1 

X=1253886.17 

Y=591360.39 

Ống thải buồng 

sơn số 3 

X=1253907.08 

Y=591362.95 

Ống thải buồng 

sơn số 1 

X=1253886.28 

Y=591360.60 

Ống thải buồng 

sơn số 3 

X=1253907.30 

Y=591363.05 

Ống thải buồng 

sơn số 2 

X=1253897.12 

Y=591361.34 

Ống thải buồng 

sơn số 4 

X=1253917.26 

Y=591363.57 

Ống thải buồng 

sơn số 2 

X=1253897.34 

Y=591361.45 

Ống thải buồng 

sơn số 4 

X=1253917.63 

Y=591374.70 

 Ghi chú: Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
0
75

’
 múi chiếu 3

0
 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trƣờng và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, áp dụng cột B 

trƣớc khi xả ra môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.5: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

I  Dòng khí thải số 01, 02, 03 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 200 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

II  Dòng khí thải số 04 - 25 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Bụi  mg/Nm
3
 200 

3 Butyl acetate mg/Nm
3
 950 

4 Toluen  mg/Nm
3
 750 

5 Xylene mg/Nm
3
 870 

- Phƣơng thức xả khí thải: 

Tất cả khí thải sau khi xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải, xả liên tục 24/24 

giờ. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 1: Khu vực các máy gia công tại xƣởng hàng trắng 

- Nguồn số 2: khu vực phun sơn tại xƣởng mộc 

- Nguồn số 3: khu vực phun sơn tại xƣởng 1 

 Giá trị giới hạn  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

 Tiếng ồn:  

Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

70 55 - Khu vực thông thƣờng 

 Độ rung: 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

70 60 - Khu vực thông thƣờng 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại  

Không có   
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CHƢƠNG V 

KẾ HOẠCH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ  

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ trong 2 năm liền kề của Cơ sở đƣợc tổng hợp 

trong bảng sau: 

Bảng 5.1.  Kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ trong 2 năm liền kề của Cơ sở  

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả  

QCVN 

40:2011/BTN

MT, cột A, 

kq=0,9; kf=1,2 

I Quan trắc năm 2021 24/3/2021 5/6/2021 06/10/2021  04/12/2021  

1 pH - 6,25 6,76 6,31 6,42 6 - 9 

2 TSS mg/L 31 31 28 38 54 

3 COD mg/L 46 46 52 65 81 

4 BOD5 mg/L 20 20 23 28 32,4 

5 Tổng Nitơ mg/L 12,8 12,8 11,5 10,4 21,6 

6 
Tổng 

Phospho 
mg/L 0,92 0,92 0,83 0,97 4,32 

7 Amoni  mg/L 2,25 2,25 1,95 1,83 5,4 

8 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100ml 
2,6x10

3 
2,6x10

3 
2,7x10

3
 2,7x10

3
 3.000 

II Quan trắc năm 2022 28/3/2022 15/6/2022 - -  

1 pH - 6,45 6,48 - - 6 - 9 

2 TSS mg/L 42 24 - - 54 

3 COD mg/L 54 31 - - 81 

4 BOD5 mg/L 25 13 - - 32,4 

5 Tổng Nitơ mg/L 10,6 16,8 - - 21,6 

6 
Tổng 

Phospho 
mg/L 0,86 1,84 - - 4,32 

7 Amoni  mg/L 2,42 3,68 - - 5,4 

8 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100ml 
1,7x10

3
 2,6x10

3
 - - 3.000 

(Nguồn: Kết quả giám sát môi trường định kỳ của Cơ sở  do Trung tâm nghiên cứu 

và tư vấn môi trường lấy mẫu và phân tích) 

Ghi chú: Vị trí lấy mẫu nƣớc thải tại hố ga sau hệ thống xử lý nƣớc thải 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sau hệ thống xử lý cho thấy các chỉ 

tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Nhƣ vậy, hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty 

đang hoạt động hiệu quả.  
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5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong 2 năm liền kề của Cơ sở đƣợc tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 5.2.  Kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong 2 năm liền kề của Cơ sở  

Thời gian quan 

trắc 

Chỉ tiêu (mg/m
3
) 

Điểm đo Bụi Butyl axetat Xylen  

Quan trắc năm 2021 

Ngày 24/03/2021 

Khí thải sau HTXL bụi  43 - - 

Khí thải sau hệ thống XLKT từ 

buồng phun sơn 
- 59,2 46,8 

Ngày 05/6/2021 

Khí thải sau HTXL bụi 39 - - 

Khí thải sau hệ thống XLKT từ 

buồng phun sơn 
- 64,8 39,1 

Ngày 06/10/2021 

Khí thải sau HTXL bụi 49 - - 

Khí thải sau hệ thống XLKT từ 

buồng phun sơn 
- 63,7 55,4 

Ngày 04/12/2021 

Khí thải sau HTXL bụi 33 - - 

Khí thải sau hệ thống XLKT từ 

buồng phun sơn 
- 59,5 32,7 

Quan trắc năm 2022 

Ngày 28/3/2022 

Khí thải sau HTXL bụi 55 - - 

Khí thải sau hệ thống XLKT từ 

buồng phun sơn 
- 55,3 43,7 

Ngày 15/06/2022 

Khí thải sau HTXL bụi 56 - - 

Khí thải sau hệ thống XLKT từ 

buồng phun sơn 
- 63,6 42,7 

QCVN 19:2009/BTNMT Cột B  200 - - 

QCVN 20:2009/BTNMT Cột B - 950 870 

(Nguồn: Kết quả giám sát môi trường định kỳ của Cơ sở  do Trung tâm tư vấn công nghệ 

môi trường và an toàn vệ sinh lao động lấy mẫu, phân tích) 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích mẫu khí thải sau hệ thống xử lý cho thấy các chỉ tiêu đều 

nằm trong giới hạn cho phép. Nhƣ vậy, các hệ thống xử lý khí thải của công ty đang hoạt 

động hiệu quả. 
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ  

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Chƣơng trình giám sát giai đoạn vận hành thử nghiệm: Quá trình vận hành thử nghiệm 

kéo dài khoảng 03 tháng.  

 Thời gian bắt đầu: 01/2023.  

 Thời gian kết thúc: 03/2023 

Trƣờng hợp các hệ thống xử lý chƣa ổn định, thời gian vận hành thử nghiệm có thể 

kéo dài hơn nhƣng không quá 6 tháng từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm 

Nếu sau 6 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chƣa ổn định, công ty sẽ có báo cáo 

lên Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để trình bày những vấn đề còn tồn tại, thời gian cần để 

khắc phục và xin phép kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm.  

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình thiết bị 

xử lý chất thải 

- Thời gian vận hành thử nghiệm:  

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và điểm b Khoản 6 Điều 31 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

- Tần suất lấy mẫu 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nƣớc thải và hệ 

thống xử lý bụi, khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết Bảng 6.1.

bị xử lý chất thải  

Stt Vị trí 
Số lƣợng 

mẫu 

Thông số 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

A.Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử 

lý nƣớc thải (75 ngày từ khi bắt đầu vận hành thử) 

I Giám sát nước thải trạm XLNT công suất 20 m
3
/ngày 

1 Tại đầu ra của hệ 

thống xử lý nƣớc thải 

công suất 20 m
3
/ngày    

1 mẫu pH, TSS, 

COD, BOD5, 

Amoni, tổng 

Nito, tổng 

25 

ngày/lần 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, kq=0,9; 

kf=1,2 
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Photpho, 

Coliform 

II Giám sát khí thải 

1 Ống thải sau HTXL 

dòng thải số 01, 02, 

03 

3 mẫu Lƣu lƣợng, 

bụi 

25 

ngày/lần 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Và QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B 

 

2 Ống thải sau HTXL 

dòng thải số số 04 - 25 

21 mẫu Lƣu lƣợng, 

bụi, butyl 

axetate, xylen, 

toluen 

B.Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nƣớc thải (3 ngày liên tiếp 

sau 75 ngày từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm) 

I Giám sát nước thải trạm XLNT công suất 20 m
3
/ngày 

1 Tại đầu ra của hệ 

thống xử lý nƣớc thải 

công suất 20 m
3
/ngày    

1 mẫu pH, TSS, độ 

màu, COD, 

BOD5, 

Amoni, tổng 

Nito, tổng 

Photpho, 

Coliform 

1 ngày/lần 

(3 ngày 

liên tiếp) 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, kq=0,9; 

kf=1,2 

II Giám sát khí thải   

1 Ống thải sau HTXL 

dòng thải số 01, 02, 

03 

3 mẫu Lƣu lƣợng, 

bụi 

 

 

1 ngày/lần 

(3 ngày 

liên tiếp) 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Và QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B 

 

2 Ống thải sau HTXL 

dòng thải số số 04 - 25 

21 mẫu Lƣu lƣợng, 

bụi, butyl 

axetate, xylen, 

toluen 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải  (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

6.2.1 Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ  

 Quan trắc nước thải 

- Vị trí lấy mẫu: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 20 m
3
/ngày    

- Số lƣợng: 01 mẫu 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: pH, TSS, độ màu, COD, BOD5, Amoni, tổng Nito, tổng Photpho, 

Coliform. 
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 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

 Chƣơng trình quan trắc khí thải định kỳ Bảng 6.2.

Vị trí giám sát 
Số lƣợng 

mẫu  

Thông số giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

Ống thải sau HTXL dòng 

thải số 01, 02, 03 

3 mẫu Lƣu lƣợng, bụi 06 

tháng/lần 

QCVN 

20:2009/BTNMT; 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B 

Ống thải sau HTXL dòng 

thải số số 04 - 25 

21 mẫu Lƣu lƣợng, bụi, 

butyl axetate, 

xylen, toluen 

06 

tháng/lần 

6.2.2 Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc tự động liên tục, chất thải đƣợc quy định 

tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ Cơ sở  

- Giám sát chất thải rắn 

Thành phần, khối lƣợng, chất thải rắn sinh hoạt, CTCN không nguy hại, CTNH sẽ đƣợc 

thống kê hằng ngày. Công ty cam kết lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại và định kỳ báo 

cáo cho cơ quan quản lý môi trƣờng. 

- Giám sát sức khỏe ngƣời lao động 

Đo kiểm môi trƣờng và lập hồ sơ báo cáo 1 lần/năm 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp 1 lần/năm 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng định kỳ hàng năm dự kiến: 200.000.000 đồng 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ  

- Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trƣờng số 57/KLKT ngày 

27/07/2022 của Công an huyện Bàu Bàng.  

Biện pháp khắc phục:  

 Vận hành thƣờng xuyên hệ thống xử lý nƣớc thải và Kết quả phân tích chất lƣợng 

nƣớc thải sau xử lý đã đạt quy chuẩn quy định. 

 Triển khai lập báo cáo giấy phép môi trƣờng cập nhật lại các thay đổi của nhà 

máy so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 

- Cơ sở đã bị Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng tại Quyết định số 194/QĐ-XPVPHC ngày 

14/10/2020 với hành vi: Thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 

Biện pháp khắc phục: Công ty đã đóng phạt theo Quyết định xử phạt nêu trên, đồng 

thời Công ty đã lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và đƣợc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng Bình Dƣơng cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng số 47/QĐ-BQL ngày 25/02/2021. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing cam kết về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

Công ty TNHH Amedan Furniture Manufacturing cam kết thực hiện các biện pháp xử 

lý chất thải, giảm thiểu tác động, cam kết xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn và quy 

chuẩn hiện hành về môi trƣờng nhƣ đã nêu trong bản báo cáo. 

Cụ thể: 

- Chủ Cơ sở  cam kết việc xây dựng và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm 

của Cơ sở , tuân theo các quy định và tiêu chuẩn về môi trƣờng Việt Nam hiện 

hành và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm thƣờng xuyên trong giai đoạn 

hoạt động.  

- CTR phát sinh tại nhà xƣởng đƣợc thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trƣờng và 

Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

bảo vệ môi trƣờng.  

- Chủ Cơ sở  cam kết không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm 

theo quy định của Việt Nam và các công ƣớc quốc tế. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhƣ đã đề ra trong báo 

cáo trong suốt quá trình hoạt động, cho tới khi kết thúc Cơ sở . 

- Chủ Cơ sở  cam kết trong quá trình hoạt động của Cơ sở , nếu vi phạm công 

ƣớc quốc tế, các tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi 

trƣờng thì Chủ Cơ sở  Cơ sở  hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Nƣớc 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.   

- Trong quá trình hoạt động của mình, chủ Cơ sở  luôn đảm bảo không để xảy ra 

các sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng đến môi trƣờng và con ngƣời tại 

khu vực. Chủ Cơ sở  cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

- Chủ Cơ sở  cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng 

hợp các sự cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai Cơ sở . 

- Chủ Cơ sở  cam kết sẽ phục hồi môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng sau khi Cơ sở  kết thúc vận hành. 
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PHỤ LỤC 2 
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PHỤ LỤC 3 
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